
PHÒNG NGHIỆP VỤ

NAM NỮ
THƯỜNG 

TRÚ

CHỖ Ở 

HIỆN NAY

VĂN 

BẰNG 

CHUYÊN 

MÔN 

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA

1

000.00.12.H1

9-210113-

0001

Bùi Thị 

Kiều Diễm

10/05/

1991
025786471

Cao đẳng 

điều dưỡng 
2012

Cao đẳng Y tế 

Thanh Hóa 
03/2020-12/2020

Bệnh viện 

Quốc tế 

Đồng Nai 

Ấp 2, xã An Phú 

Tây, huyện Bình 

Chánh, thành phố 

Hồ Chí Minh

Ấp 2, xã An 

Phú Tây, huyện 

Bình Chánh, 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

15/06/2013

Công an 

TP Hồ Chí 

Minh

2

000.00.12.H1

9-210113-

0005

Trần Ngọc 

Anh

04/04/1

994
152008426

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Học Viện 

Quân Y 
11/2018-01/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

KP1, phường 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

KP1, phường 

Long Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Nội khoa Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI  KHOA 
13/10/2008

Công an 

Thái Bình

3

000.00.12.H1

9-210113-

0006
Võ Thị Búp

18/06/

1994
194569086

Cao đẳng 

điều dưỡng 
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
03/2020-01/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Hẻm 96, Đường 

Đồng Khởi, 

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Hẻm 96, Đường 

Đồng Khởi, 

phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

29/10/2011

Công an 

Quảng 

Bình

4

000.00.12.H1

9-210113-

0011

Đỗ Công 

Minh

11/05/1

960
270946441

Y sĩ Y học 

cổ truyền 
2019

Trung cấp Y 

dược Tôn Thất 

Tùng 

10/2019-10/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Định 

Quán 

Khu phố Hiệp 

Đồng, thị trấn 

Định Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố Hiệp 

Đồng, thị trấn 

Định Quán, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ YHCT Y sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

22/10/2015
Công an 

Đồng Nai

THỜI GIAN 

CÔNG 

TÁC/THỰC 

HÀNH

MÃ SỐ    

HỒ SƠ

Nơi 

cấp 

CMND

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN

TRƯỜNG 

ĐÀO TẠO

NGƯỜI 

HÀNH 

NGHỀ ĐỀ 

XUẤT

Ngày cấp 

CMND

ĐƠN VỊ 

CÔNG 

TÁC/ 

THỰC 

HÀNH

ĐỀ XUẤT TỔ THƯ KÝ

NĂM TỐT 

NGHIỆP

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Từ 01.01.2021 đến 31.05.2021) 

Số CMNDHỌ VÀ TÊNSTT

ĐỊA CHỈNĂM SINH



5

000.00.12.H1

9-210113-

0015

Trương Thị 

Trà My

02/03/

1995
301522763

Cao đẳng 

điều dưỡng 
2019

Cao đẳng Nghề 

số 8
03/2020-12/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Hẻm 2, Tổ 52, 

khu phố 4B, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Hẻm 2, Tổ 52, 

khu phố 4B, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

29/01/2016
Công an 

Long An

6

000.00.12.H1

9-210113-

0016

Trương 

Tuấn Việt

08/08/1

988
271746767 Y sĩ 2014

Trung cấp Đại 

Việt TP.Hồ 

Chí Minh

09/2019-01/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Nhơn Trạch

51A/99, KP10, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

51A/99, KP10, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Y sĩ Y sĩ 

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

03/11/2020
Công an 

Đồng Nai

7

000.00.12.H1

9-210112-

0002

Phan Thị 

Kiên

21/03/

1983
272831360

Trung cấp 

Điều dưỡng 
2012

Trung cấp 

Quang Trung 
07/2019-08/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất 

B26, tổ 93B, khu 

phố 13, phường 

Hố Nai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

B26, tổ 93B, 

khu phố 13, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

11/05/2016
Công an 

Đồng Nai

8

000.00.12.H1

9-210112-

0005

Phan Thị 

Hồng

05/02/

1990
272757630 Y sĩ đa khoa 2010

Cao đẳng Y tế 

Ninh Bình 
12/2018-12/2019

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom 

Tổ 39, khu phố 

11, phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 39, khu phố 

11, phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Y sĩ Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

02/06/2015
Công an 

Đồng Nai

9

000.00.12.H1

9-210112-

0006

Nguyễn Thị 

Mộng Loan

16/09/

1995
272441150 Y sĩ đa khoa 2016

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
12/2018-12/2019

Trung tâm Y 

tế thành phố 

Biên Hòa

Ấp 2, xã Tân An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp 2, xã Tân 

An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Y sĩ Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

16/07/2020
Công an 

Đồng Nai

10

000.00.12.H1

9-210112-

0019

Nguyễn Thị 

Kim Loan

13/03/

1978
271268742

Y sĩ Y học 

cổ truyền 
2019

Trung cấp Y 

khoa Miền 

Trung 

10/2019-10/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành

Ấp 6, xã Bình 

Sơn, xã Bình Sơn, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 6, xã Bình 

Sơn, xã Bình 

Sơn, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

YHCT Y sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

30/11/2006
Công an 

Đồng Nai



11

000.00.12.H1

9-210112-

0020

Nguyễn Thị 

Hà Trang

08/12/

1995
272399311

Cao đẳng 

điều dưỡng 
2019

Đại học Công 

nghệ Đồng Nai 
06/2019-01/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

A160/3, KP 1, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

A160/3, KP 1, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

20/08/2013
Công an 

Đồng Nai

12

000.00.12.H1

9-210112-

0021

Đặng Thị 

Thi

07/08/

1989
272522606 Y sĩ 2017

Trung cấp 

Tổng hợp 

Đông Nam Á

10/2019-10/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành

Ấp 7, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 7, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Y sĩ Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

08/03/2012
Công an 

Đồng Nai

13

000.00.12.H1

9-210111-

0002

Bùi Thị 

Hương

23/02/

1995
281398315

Cao đẳng 

xét nghiệm
2017

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
02/2020-11/2020

Phòng khám 

đa khoa 

Quốc tế 

Long Bình 

KP. Khánh Lộc, 

phường Khánh 

Bình, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình 

Dương

KP. Khánh Lộc, 

phường Khánh 

Bình, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình 

Dương

Xét nghiệm 
Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
11/02/2020

Công an 

Bình 

Dương

14

000.00.12.H1

9-210111-

0017

Mai Bá 

Thành

27/09/1

990
038090021217

Cao đẳng 

điều dưỡng 
2011

Cao đẳng Y tế 

Thanh Hóa 
04/2020-01/2021

Phòng khám 

đa khoa 

Thiện Nhân 

Khu phố 3, 

phường Tam Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 3, 

phường Tam 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

19/03/2020

15

000.00.12.H1

9-210108-

0002

Nguyễn 

Tiến Cường

08/03/1

993
272243310

Cao đẳng 

điều dưỡng 
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
08/2019-12/2020

Bệnh viện 

Nhi Đồng 

Nai 

68, phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

68, phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

09/02/2017
Công an 

Đồng Nai

16

000.00.12.H1

9-210107-

0001

Nguyễn Thị 

Cẩm

18/05/

1985
271637389

Y sĩ 2013

Trường Cao 

đẳng y tế Đồng 

Nai

10/10/2019 - 

10/10/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành

47/C, ấp An 

Viễng, xã Bình 

An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

47/C, ấp An 

Viễng, xã Bình 

An, huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

25/03/2011
Công an 

Đồng Nai



17

000.00.12.H1

9-210106-

0022
Trần Sơn Hà

23/10/1

986
271834608 Y sĩ YHCT 2014

Trung cấp Y - 

Dược Lê Hữu 

Trác

12/2019-12/2020
TTYT huyện 

Thống Nhất 

Ấp An Viễng, xã 

Bình An, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp An Viễng, 

xã Bình An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT Y sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

18

000.00.12.H1

9-210106-

0026

Trần Hữu 

Đức

29/09/1

997
272698925

Kỹ thuật 

viên xét 

nghiệm

2020

Trường cao 

đẳng y tế Đồng 

Nai

01/03/2020 đến 

nay

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

65, Nguyễn Ái 

quốc, phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

65, Nguyễn Ái 

quốc, phường 

Tân Phong, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM

19

000.00.12.H1

9-210106-

0002

Ngô Thị 

Nga

06/11/

1991
276038496

Y sĩ đa khoa 2012

Trường Cao 

đẳng Y tế Hà 

Nội

18/10/2019 - 

17/10/2020

Trung tâm y 

tế huyện 

Nhơn Trạch

Ấp Thị cầu, xã 

Phú Đông, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Thị cầu, xã 

Phú Đông, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

13/05/2019
Công an 

Đồng Nai

20

000.00.12.H1

9-210106-

0003

Lê Thanh 

Ngọc

01/10/

1997
215417069 Cao đẳng 

điều dưỡng
2018

Trường cao 

đẳng Y tế Bình 

Định

01/02/2020 - 

23/12/2020

Phòng khám 

đa khoa An 

Phúc sài Gòn

xã Gia Tân 1, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

xã Gia Tân 1, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

06/12/2016
Công an 

Bình Định

21

000.00.12.H1

9-210106-

0004

Lý Hoàng 

Phượng

13/12/

1993
272290471 Trung cấp 

điều dưỡng
2013

Trường cao 

đẳng y tế Đồng 

Nai

01/02/2020 - 

23/12/2020

Phòng Khám 

đa khoa An 

phúc sài Gòn

Ấp chợ, xã Phú 

Túc, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp chợ, xã Phú 

Túc, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

29/03/2018
Công an 

Đồng Nai

22

000.00.12.H1

9-210106-

0005

Đỗ Thị 

Phương 

Quyên

04/03/

1998
272527991

Cao đẳng 

xét nghiệm 

y học

2019

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Đồng Nai

01/02/2020 - 

23/12/2020

Phòng khám 

đa khoa An 

Phúc Sài 

Goin2

176/2, Dốc Mơ 1, 

xã Gia Tân 1, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

176/2, Dốc Mơ 

1, xã Gia Tân 1, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
25/06/2012

Công an 

Đồng Nai

23

000.00.12.H1

9-210106-

0011

Hoàng 

Thanh 

Giang

05/02/1

992
272166038 Bác sĩ y 

khoa
2019

Trường Đại 

học Tây 

Nguyên

27/06/2019 - 

28/12/2020

Bệnh viện 

Nhi Đồng 

Nai

KP 2, phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

KP 2, phường 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nội nhi  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NỘI NHI

20/08/2007
Công an 

Đồng Nai



24

000.00.12.H1

9-210105-

0001
Mai Thị Hà

10/11/

1981
272569823 Trung cấp 

điều dưỡng
2011

Trường cao 

đẳng y tế Đồng 

Nai

08/07/2019 - 

08/04/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Tổ 4, Kp5, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 4, Kp5, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

04/12/2012
Công an 

Đồng Nai

25

000.00.12.H1

9-210105-

0005

Trần Diễm 

Thúy

27/05/

1990
271950018 Y sĩ 2017

Trung cấp 

Tổng hợp 

Đông Nam Á

10/2019-10/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành

Tổ 12, ấp Xóm 

Gò _ bà , xã Long 

Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 12, ấp Xóm 

Gò _ bà , xã 

Long Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ Y sĩ 

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

24/08/2019
Công an 

Đồng Nai

26

000.00.12.H1

9-210105-

0013

Lê Thị Kiều 

Trang

10/04/

1992
273449977 Cao đẳng 

điều dưỡng
2014

Trường cao 

đẳng Y tế Bình 

Dương

01/04/2020 - 

04/01/2021

Phòng khám 

đa khoa Y 

dược Hoàn 

Hảo

Ấp 3, xã Xuân 

Hưng, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 3, xã Xuân 

Hưng, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

24/07/2008

Công an 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

27

000.00.12.H1

9-210105-

0018

Phạm Văn 

Bảo

05/03/1

969
276128872 Bác sĩ đa 

khoa
2008

Đại học Y 

khoa Thái 

Nguyên

15/05/2015 - 

30/12/2020

Bệnh viện 

phổi Đồng 

Nai

Tổ 9, khu phố 4A, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 9, khu phố 

4A, phường 

Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Nội hô hấp  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI  KHOA 
30/11/2020

Công an 

Đồng Nai

28

000.00.12.H1

9-210105-

0024

Lại Thị 

Hồng 

15/03/

1989
272734533 Bác sĩ y học 

cổ truyền
2018

Trường Đại 

học Y dược 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

14/03/2019 - 

14/09/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Định 

Quán

366 KDC 7, , thị 

trấn Định Quán, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

367 KDC 7, , 

thị trấn Định 

Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

04/04/2015
Công an 

Đồng Nai

29

000.00.12.H1

9-201231-

0005

Phạm Thị 

Huyền 

Trang

24/02/

1996
272521492 Bác sĩ y học 

cổ truyền
2019

Trường Trung 

cấp Y - Dược 

Lê Hữu Trác

09/12/2019 - 

08/12/2020

Trung tâm y 

tế huyện 

Thống Nhất

Đường 3A, khu 

phố 5, thị trấn 

Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Đường 3A, khu 

phố 5, thị trấn 

Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

YHCT  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

10/08/2013
Công an 

Đồng Nai

30

000.00.12.H1

9-201231-

0006

Hà Thị Kim 

Hương

15/07/

1983
261508171

Y sĩ 2017

Trường Trung 

cấp KT - KT 

Quốc Việt

10/2019-10/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc

KP 9, TT Võ Xu, 

huyện Đức Linh, 

tỉnh Bình Thuận, 

KP 9, TT Võ 

Xu, huyện Đức 

Linh, tỉnh Bình 

Thuận, 

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

02/07/2014

Công an 

Bình 

Thuận



31

000.00.12.H1

9-201231-

0007

Vũ Thị Thu 

Hà

27/08/

1970
271756311 Cử nhân 

điều dưỡng
2015

Trường Đại 

học Y Dược - 

Đại học Huế

23/05/2019 - 

23/02/2020

Bệnh viên đa 

khoa khu 

vực Định 

Quán

82c, phố 3, ấp 3, 

xã Phú Lợi, xã 

Phú Lợi, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

82c, phố 3, ấp 

3, xã Phú Lợi, 

xã Phú Lợi, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

24/08/2017
Công an 

Đồng Nai

32

000.00.12.H1

9-201231-

0011

Nguyễn Thị 

Hồng

10/10/

1994
038194001363 Bác sĩ đa 

khoa
2018

Trường Đại 

học y Dược - 

Đại học Huế

16/04/2019 đến 

nay

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

KP 9, phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

KP 9, phường 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI  KHOA 
06/09/2019

Công an 

Thanh Hóa

33

000.00.12.H1

9-201231-

0012

Ngô Thị 

Thanh Long

22/05/

1992
272117841

Y sĩ đa khoa 2013

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Đồng Nai

23/12/2019 - 

23/12/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành

Ấp 1, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 1, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

01/10/2018
Công an 

Đồng Nai

34

000.00.12.H1

9-201230-

0004

Phạm Thị 

Thanh 

Nguyên

15/02/

1988
271769719 Cao đẳng hộ 

sinh
2014

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
05/2019-12/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu

Ấp Bình Chánh, 

xã Tân An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Bình Chánh, 

xã Tân An, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Hộ sinh
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

13/07/2017
Công an 

Đồng Nai

35

000.00.12.H1

9-201229-

0001

Nguyễn Thị 

Tuyết

02/01/

1982
272377201 Cao đẳng 

điều dưỡng
2012

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Đồng Nai

04/03/2020 - 

03/12/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất

Tổ 6, khu phố 4B, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 6, khu phố 

4B, phường 

Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

15/03/2010
Công an 

Đồng Nai

36

000.00.12.H1

9-201229-

0012

Nguyễn 

Hữu Tài

17/08/1

997
272550691

Kỹ thuật 

viên vật lý 

trị liệu/phục 

hồi chức 

năng

2019

Trường cao 

đẳng y tế Đồng 

Nai

01/03/2020 đến 

nay

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Ấp 4, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 4, xã Thạnh 

Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG

07/03/2020
Công an 

Đồng Nai



37

000.00.12.H1

9-201229-

0013

Nguyễn Thị 

Hiền

30/01/

1990
173584911 Cao đẳng 

điều dưỡng
2011

Trường cao 

đẳng Y tế 

Quảng Nam

02/2020 - 

11/2020

Phòng khám 

đa khoa Ái 

Nghĩa Long 

Thành

Khu 3, ấp 7, xã 

An Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Khu 3, ấp 7, xã 

An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

22/02/2013
Công an 

Thanh Hóa

38

000.00.12.H1

9-201229-

0019

Phạm Thị 

Thúy Hằng

28/10/

1988
271856122

Y sĩ 2017

Trường Trung 

cấp Tổng hợp 

Đông Nam Á

18/10/2019 - 

17/10/2020

Trung Tâm y 

tế huyện 

Nhơn Trạch

Ấp Bến Đình, xã 

Phú Đông, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Bến Đình, 

xã Phú Đông, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

31/03/2016
Công an 

Đồng Nai

39

000.00.12.H1

9-201229-

0021

Nguyễn Thị 

Tùng

14/10/

1983
272774165

Y sĩ 2017

Trường Trung 

cấp tổng hợp 

Đồng Nam Á

18/10/2019 - 

17/10/2020

Trung tâm y 

tê huyện 

Nhơn Trạch

Tổ 32, khu D, ấp 

Phước Lý, xã Đại 

Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 32, khu D, 

ấp Phước Lý, 

xã Đại Phước, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

30/07/2015
Công an 

Đồng Nai

40

000.00.12.H1

9-201228-

0010

Bùi Xuân 

Dương

07/11/1

998
272811266

Cao đẳng 

xét nghiệm 

y học

2019

Trường cao 

đẳng Y tế 

Đồng Nai

01/10/2019 - 

01/07/2020

Phòng khám 

đa khoa vạn 

Thành sài 

Gòn

Ấp 6, xã Đắk Lua, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp 6, xã Đắk 

Lua, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
01/12/2018

Công an 

Đồng Nai

41

000.00.12.H1

9-201225-

0004

Nguyễn Thị 

Dung

16/10/

1996
163384368 Cử nhân 

điều dưỡng
2018

Trường Đại 

học điều 

dưỡng Nam 

Định

25/02/2020 đến 

nay

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

H12,tổ 11, Khu 

phố 4, phường 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

H12,tổ 11, Khu 

phố 4, phường 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

21/11/2013
Công an 

Nam Định

42

000.00.12.H1

9-201225-

0011

Lê Phước 

Lộc

15/07/1

986
271624343 Trung cấp 

điều dưỡng
2014

Trường cao 

đẳng Bách Việt

02/05/2018 đến 

nay

Phòng khám 

đa khoa Ái 

Nghĩa Long 

Khánh

Khu phố Cẩm tân, 

phường Xuân 

Tân, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố Cẩm 

tân, phường 

Xuân Tân, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

19/04/2007
Công an 

Đồng Nai



43

000.00.12.H1

9-201225-

0025

Hồ Thị 

Quyên Anh

29/06/

1995
272344903

Y sĩ 2016

Trường Trung 

cấp Đại Việt 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

01/01/2018 - 

01/01/2019

Trung tâm y 

tế huyện 

Khánh Vĩnh

Ấp 3, xã Xuân 

Hòa, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 3, xã Xuân 

Hòa, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

14/03/2019
Công an 

Đồng Nai

44

000.00.12.H1

9-210114-

0005

Nguyễn 

Văn Hiệp 

05/02/1

996
272534132

Cao đẳng 

điều dưỡng 
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
10/2018-01/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố 1, 

phường An Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 1, 

phường An 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

45

000.00.12.H1

9-210113-

0023

Đỗ Xuân 

Tùng

10/12/1

996
272534132

Cao đẳng 

điều dưỡng 
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
10/2018-01/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

110 A15, KP1, 

phường An Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

111 A15, KP1, 

phường An 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

04/10/2019
Công an 

Đồng Nai

46

000.00.12.H1

9-210113-

0016

Lê Thị 

Hưởng

20/09/

1996
272669424

Cử nhân xét 

nghiệm y 

học 

2019
Đại học Công 

nghệ Đồng Nai 
04/2020-01/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

51A/99, KP10, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

51A/99, KP10, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Xét nghiệm 
Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
03/11/2020

Công an 

Đồng Nai

47

000.00.12.H1

9-210114-

0010

Nguyễn 

Ngọc Vy

20/08/

1997
301624096 Y sĩ đa khoa 2018

Trung cấp 

Quân Y 2
04/2019-01/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Nhơn Trạch

Ấp Phước Lý, xã 

Đại Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Phước Lý, 

xã Đại Phước, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

25/09/2012
Công an 

Long An

48
H19-200605-

0028

Giang Thị 

Tư

19/09/

1990
241050880 Cao đẳng 

điều dưỡng
2015

Trường Đại 

học Nguyễn 

Tất Thành

10/2017 - 

07/2018

Phòng khám 

đa khoa Thái 

Hoà

295, Cư xá 

Đường, khu phố 

10, phường An 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

295, Cư xá 

Đường, khu phố 

10, phường An 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

11/09/2005
Công an 

Đắk Lắk



49
H19-200429-

0023

Trương Thị 

Tiến

20/10/

1983
272930048 Y sĩ y học 

cổ truyền
2016

Trường Trung 

cấp Y dược Lê 

Hữu Trác

10/2018 - 

10/2019

Trung tâm y 

tế huyện 

Đăk R'lấp

ấp Suối Cát, xã 

Suối Cát, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Suối Cát, xã 

Suối Cát, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Y sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

06/10/2017
công an 

Đồng Nai

50

000.00.12.H1

9-201116-

0010

Lê Đức 

Minh Trí

04/03/1

994
272391411

Bác sĩ 2018
Đại học Quốc 

Gia TP.HCM
03/2019-09/2020

Bệnh viện 

Từ Dũ

Ấp Gia Lào, xã 

Suối Cát, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Gia Lào, xã 

Suối Cát, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Sản phụ khoa  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

SẢN PHỤ KHOA

05/03/2019
Công an 

Đồng Nai

51

000.00.12.H1

9-210114-

0014

Trần Thị 

Khánh Linh

25/10/

1998
272716741

Cao đẳng 

xét nghiệm
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
04/2020-01/2021

Phòng khám 

đa khoa Y 

Sài Gòn

314/35 KP2, 

phường Thống 

Nhất, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

314/35 KP2, 

phường Thống 

Nhất, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm 
Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
16/10/2014

Công an 

Đồng Nai

52

000.00.12.H1

9-210201-

0018

Phạm Hồng Quân
10/07/1

995
272557194

Bác sĩ 2019

Trường Đại 

học Y dược 

Cần Thơ

08/2019-02/2021
Bệnh viện 

Phổi

354 Tổ 4, phường 

An Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

355 Tổ 4, 

phường An 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI  KHOA 
05/11/2019

Công an 

Đồng Nai

53

000.00.12.H1

9-210201-

0011

Phạm Trung Bắc
23/01/1

993
241194915

Bác sĩ 2018
Đại học Tây 

Nguyên
06/2019-01/2021

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

H14/1, phường 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

H14/1, phường 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

07/11/2019
Công an 

Đăk Lăk

54

000.00.12.H1

9-210201-

0012

Nguyễn Thị Lê
09/10/

1998
187719833 Cao đẳng 

điều dưỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Huế
03/2020-01/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

xã Thanh Tiên, 

huyện Thanh 

Chương, tỉnh 

Nghệ An

Khu phố 7, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

03/12/2015
Công an 

Nghệ An

55

000.00.12.H1

9-210201-

0014

Tiêu Thị Hoàng 

Yến

28/01/

1991
272070299 Cao đẳng 

điều dưỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
02/2020-01/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Cẩm Mỹ

Tổ 5, ấp 9, xã 

Sông Ray, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 5, ấp 9, xã 

Sông Ray, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

17/07/2006
Công an 

Đồng Nai

56

000.00.12.H1

9-210201-

0015

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy

16/06/

1987
271937855 Cử nhân 

điều dưỡng
2018

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh

04/2020-01/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Cẩm Mỹ

Tổ 6, ấp 9, xã 

Sông Ray, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 6, ấp 9, xã 

Sông Ray, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

10/01/2019
Công an 

Đồng Nai



57

000.00.12.H1

9-210129-

0009

Lê Thị Huyền Trang
10/10/

1993
272342888 Cao đẳng hộ 

sinh
2015

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
07/2016-10/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 2, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 2, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Hộ sinh 
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

12/01/2017
Công an 

Đồng Nai

58

000.00.12.H1

9-210129-

0010

Nguyễn Thị Hồng
25/06/

1968
272213424

Y sĩ 2014

Trung cấp Đại 

Việt TP.Hồ 

Chí Minh

11/2017-01/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

02/01/2020
Công an 

Đồng Nai

59

000.00.12.H1

9-210128-

0005

Tô Thị Loan
26/06/

1996
272452861

Cao đẳng 

xét nghiệm 

y học

2017
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
03/2020-12/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Định 

Quán

284, KP 5, Hiệp 

Tâm II, thị trấn 

Định Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

284, KP 5, Hiệp 

Tâm II, thị trấn 

Định Quán, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
22/04/2011

Công an 

Đồng Nai

60

000.00.12.H1

9-210128-

0006

Đường Thị Ngọc 

Trầm

05/10/

1995
272502496

Cao đẳng 

điều dưỡng 
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 11/2019-01/2021

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú

Tổ 1, ấp 1, xã Núi 

Tượng, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 1, ấp 1, xã 

Núi Tượng, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

14/09/2011
Công an 

Đồng Nai

61

000.00.12.H1

9-210128-

0015

Huỳnh Công Hiền
08/10/1

973
271218509 Y sĩ y học 

cổ truyền
2018

Trung cấp 

Bách khoa 

Đồng Nai

05/2018-05/2019

Bệnh viện Y 

dược cổ 

truyền Đồng 

Nai

Tô3 8, KP 3, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Tô3 8, KP 3, thị 

trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

YHCT  Y sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

25/11/2006

62

000.00.12.H1

9-210128-

0019

Nguyễn Thị Thuận
25/03/

1994
191828046

Bác sĩ 2018

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

06/2019-01/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

136/43/19 Đồng 

Khởi, phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

136/43/19 Đồng 

Khởi, phường 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

16/06/2009

Công an 

Thừa 

Thiên - 

Huế

63

000.00.12.H1

9-210128-

0020

Nguyễn Diễm 

Quỳnh Như

07/11/

1994
245199405

Bác sĩ 2018
Đại học Tây 

Nguyên
06/2019-01/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

136/43/19, Đồng 

Khởi, phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

136/43/19, 

Đồng Khởi, 

phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

01/12/2008
Công an 

Đăk Nông



64

000.00.12.H1

9-210127-

0002

Nguyễn Thị Quỳnh 

Mai

19/03/

1996
212828991 Cao đẳng 

điều dưỡng
2017

Cao đẳng Y tế 

Quảng Nam
02/2018-11/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Tân Thành, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Tân Thành, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

22/11/2018

Công an 

Quảng 

Ngãi

65

000.00.12.H1

9-210127-

0003

Nguyễn Ánh Hồng
01/10/

1980
272253939

Y sĩ 2014

Trung cấp 

Kinh tế - Kỹ 

thuật Phương 

Nam

11/2019-11/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú

Khu 4, thị trấn 

Tân Phú, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Khu 4, thị trấn 

Tân Phú, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

14/07/2008
Công an 

Đồng Nai

66

000.00.12.H1

9-210127-

0007

Trần Thị Thúy
24/06/

1995
187578600 Cao đẳng 

điều dưỡng
2019

Cao đẳng điều 

Nghề số 8
12/2019-12/2020

Phòng khám 

Quốc tế 

Long Bình

Tổ 15A, khu phố 

Hương Phước, 

phường Phước 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 15A, khu 

phố Hương 

Phước, phường 

Phước Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07/04/2015
Công an 

Nghệ An

67

000.00.12.H1

9-210127-

0020

Phan Ngọc Tuệ 

Uyên

17/03/

1998
192176521 Cao đẳng 

điều dưỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-01/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 12, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 12, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

25/06/2014

Công an 

Thừa 

Thiên - 

Huế

68

000.00.12.H1

9-210126-

0011

Hoàng Thị Thụy Vy
05/06/

1990
271953605

Y sĩ 2012
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-10/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành

Ấp Suối Quýt, xã 

Cẩm Đường, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Suối Quýt, 

xã Cẩm Đường, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

10/05/2012
Công an 

Đồng Nai

69

000.00.12.H1

9-210126-

0001

Vũ Thị Hoa
16/06/

1990
036190010320 Trung cấp 

điều dưỡng
2014

Trung cấp Đại 

Việt TP.HCM
08/2018-12/2020

Phòng khám 

đa khoa Sài 

Gòn Tam 

Phước

Khu phố Long 

Đức 3, phường 

Tam Phước, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Khu phố Long 

Đức 3, phường 

Tam Phước, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

24/07/2020

Công an 

TP Hồ Chí 

Minh



70

000.00.12.H1

9-210126-

0005

Nguyễn Hải Vy
24/08/

1996
272440783 Cao đẳng 

điều dưỡng
2018

Đại học Công 

nghệ Đồng Nai
11/2019-01/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Ấp Thọ Lâm, xã 

Phú Xuân, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Thọ Lâm, 

xã Phú Xuân, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

21/04/2011
Công an 

Đồng Nai

71

000.00.12.H1

9-210125-

0005

Nguyễn Thị Nhung
15/05/

1992
272167616 Cao đẳng 

điều dưỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
01/2020-10/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú

Tổ 2 Ấp 4, xã Núi 

Tượng, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 2 Ấp 4, xã 

Núi Tượng, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

16/10/2007
Công an 

Đồng Nai

72

000.00.12.H1

9-210125-

0006

Vũ Thị Hồng Lan
30/07/

1991
272038694

Y sĩ 2011
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
11/2019-11/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú

Ấp Ngọc Lâm 2, 

xã Phú Xuân, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Ngọc Lâm 

2, xã Phú Xuân, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

30/06/2006
Công an 

Đồng Nai

73

000.00.12.H1

9-210125-

0009

Chề Sìu Phương
24/12/1

990
272127214 Y sĩ y học 

cổ truyền
2017

Trung cấp 

Bách khoa 

Đồng Nai

04/2018-04/2019

Bệnh viện Y 

dược cổ 

truyền Đồng 

Nai

Ấp Tân Lập 2, xã 

Cây Gáo, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Tân Lập 2, 

xã Cây Gáo, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

YHCT  Y sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

25/06/2007
Công an 

Đồng Nai

74

000.00.12.H1

9-210125-

0010

Nguyễn Quang 

Mạnh

08/03/1

983
271736104 Y sĩ y học 

cổ truyền
2017

Trung cấp 

Bách khoa 

Đồng Nai

04/2018-04/2019

Bệnh viện Y 

dược cổ 

truyền Đồng 

Nai

Ấp Tân cang, 

phường Phước 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Tân cang, 

phường Phước 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Y sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

15/10/2012
Công an 

Đồng Nai

75

000.00.12.H1

9-210125-

0021

Đào Thị Hồng 

Trang

17/11/

1992
264384159 Cao đẳng 

điều dưỡng
2016

Đại học Công 

nghệ Đồng Nai
12/2019-01/2021

Phòng khám 

đa khoa Dân 

Y Biên Hòa

xã Xuân Hải, 

huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận

phường Long 

Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

21/02/2011

Công an 

Ninh 

Thuận



76

000.00.12.H1

9-210122-

0006

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy

11/02/

1997
272550768 Y sĩ 2011 Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
04/2020-01/2021

Phòng khám 

đa khoa 

Thiện Nhân

Ấp Ông Hường, 

xã Thiện Tân, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Ông Hường, 

xã Thiện Tân, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

11/07/2012
Công an 

Đồng Nai

77

000.00.12.H1

9-210121-

0019

Đoàn Thị Minh Nhi
05/10/

1998
272743038 Cao đẳng 

điều dưỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
02/2020-11/2020

Bệnh viện 

Quốc tế 

Chấn thương 

chỉnh hình 

Sài Gòn 

Đồng Nai

Ấp 7, xã Gia 

Canh, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 7, xã Gia 

Canh, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

16/05/2015
Công an 

Đồng Nai

78

000.00.12.H1

9-210121-

0021

Nguyễn Thị Ái
29/11/

1995
272421294 Cao đẳng 

điều dưỡng
2017

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
04/2020-12/2020

Phòng khám 

đa khoa 

Thiện Nhân

Ấp 8, xã Xuân 

Tây, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Ấp 8, xã Xuân 

Tây, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

04/10/2010
Công an 

Đồng Nai

79

000.00.12.H1

9-210121-

0001

NGUYỄN ĐÌNH 

THỊ NGỌC HIẾU

02/09/

1996
212276583 Cao đẳng 

điều dưỡng
2018

Đại học Công 

nghệ Đồng Nai
04/2020-01/2021

Phòng khám 

đa khoa 

Thiện Nhân

tỉnh Quảng Ngãi

Khu phố 4, 

phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

26/09/2011

Công an 

Quảng 

Ngãi

80

000.00.12.H1

9-210121-

0008

Huỳnh Thị Kim 

Luyến

29/10/

1990
271932020

Y sĩ 2017

Trung cấp 

Công nghệ 

Bách Khoa

10/2019-10/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Nhơn Trạch

Ấp Trầu, xã 

Phước Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Trầu, xã 

Phước Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

04/04/2017
Công an 

Đồng Nai

81

000.00.12.H1

9-210120-

0004

Trần Thị Quỳnh
25/02/

1992
276090342

Y sĩ 2013
Trung cấp Âu 

Lạc - Huế
10/2019-10/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành

Ấp 6, xã Phước 

Bình, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 6, xã Phước 

Bình, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

Công an 

Đồng Nai



82

000.00.12.H1

9-210120-

0011

Nguyễn Trương 

Hồng Hạnh

01/10/

1996
272587645 Cao đẳng 

điều dưỡng
2018

Cao đẳng điều 

dưỡng 
02/2020 01/2021

Khu phố 4, 

phường Xuân 

Bình, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4, 

phường Xuân 

Bình, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

15/06/2013
Công an 

Đồng Nai

83

000.00.12.H1

9-210120-

0012

Nguyễn Thị Tuyết 

Trinh

29/03/

1995
272422168 Cao đẳng 

điều dưỡng
2018

Đại học Công 

nghệ Đồng Nai
01/2020-12/2020

Phòng khám 

đa khoa Sài 

Gòn Long 

Khánh

69 Phan Huy Chú, 

Tổ 5, KP1, 

phường Phú Bình, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

70 Phan Huy 

Chú, Tổ 5, 

KP1, phường 

Phú Bình, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

20/08/2010
Công an 

Đồng Nai

84

000.00.12.H1

9-210120-

0018

Nguyễn Thị Thúy
05/01/

1993
272135842 Bác sĩ y học 

cổ truyền
2018

Đại học Y 

dược TP.HCM
05/2019-12/2020

Bệnh viện Y 

dược cổ 

truyền 

TP.HCM

31 Nguyễn Văn 

Tố, phường Tân 

Thành, quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh

32 Nguyễn Văn 

Tố, phường Tân 

Thành, quận 

Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

YHCT  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

23/08/2018
Công an 

Đồng Nai

85

000.00.12.H1

9-210120-

0019

Nguyễn Thị Kim 

Anh

08/05/

1992
272709347

Y sĩ 2012
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-10/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành

Tổ 8, ấp 6, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 8, ấp 6, xã 

An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

15/08/2014
Công an 

Đồng Nai

86

000.00.12.H1

9-210119-

0002

Nguyễn Yến Hương
09/07/

1998
272738355 Cao đẳng 

điều dưỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-01/2021

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

45D/4, khu phố 4, 

phường Tân Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

45D/4, khu phố 

4, phường Tân 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

16/01/2015
Công an 

Đồng Nai

87

000.00.12.H1

9-210119-

0007

Biện Thị Kim 

Thuyền

22/02/

1997
272620805 Cao đẳng 

điều dưỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
08/2018-11/2020

Phòng khám 

đa khoa Ái 

Nghĩa Xuân 

Lộc

74, ấp Bưng Cần, 

xã Bảo Hoà, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

74, ấp Bưng 

Cần, xã Bảo 

Hoà, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

26/07/2013
Công an 

Đồng Nai



88

000.00.12.H1

9-210118-

0003

Touneh Nai Bưởi
12/03/

1996
251086670 Cao đẳng 

điều dưỡng
2017

Cao đẳng Y tế 

Lâm Đồng
01/2020-12/2020

Phòng khám 

đa khoa Sài 

Gòn Long 

Khánh

Ấp Bàu Cối, xã 

Bảo Quang, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Bàu Cối, xã 

Bảo Quang, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

09/07/2013
Công an 

Lâm Đồng

89

000.00.12.H1

9-210115-

0023

Nguyễn Thị Xuân 

Quỳnh

23/01/

1997
272875440

Kỹ thuật 

viên xét 

nghiệm

2017

Viện trưởng 

Viện Y tế công 

cộng TP.HCM

10/2019-06/2020

Phòng khám 

đa khoa 

Hoàng Dũng

Khu phố 7, 

phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 7, 

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
05/12/2016

Công an 

Đồng Nai

90

000.00.12.H1

9-210115-

0003

Phan Thị Lợi
16/02/

1985
272787010

Y sĩ 2011
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-10/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc

Khu phố 4, thị 

trấn Gia Ray, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Khu phố 4, thị 

trấn Gia Ray, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

27/11/2015
Công an 

Đồng Nai

91

000.00.12.H1

9-210115-

0004

Đào Thị Ngọc Ẩn
23/05/

1987
276124504

Y sĩ 2014

Trung cấp 

Kinh tế kỹ 

thuật Phương 

Nam

07/2019-01/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Định 

Quán

Khu phố Hiệp 

Quyết, thị trấn 

Định Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố Hiệp 

Quyết, thị trấn 

Định Quán, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

29/10/2020
Công an 

Đồng Nai

92

000.00.12.H1

9-210115-

0009

Trần Thị Thanh 

Thảo

16/06/

1993
272304537

Bác sĩ 2018

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh

11/2018-05/2020
Bệnh viện 

Từ Dũ

Ấp 1, xã Phú 

Điền, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 1, xã Phú 

Điền, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Sản phụ khoa  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

SẢN PHỤ KHOA

25/06/2009
Công an 

Đồng Nai

93

000.00.12.H1

9-210218-

0005

Lao Cẩm 

Thành

21/05/1

996
272517508

Cao đẳng 

xét nghiệm 

y học

2017
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
04/2020-01/2021

Phòng khám 

đa khoa Bảo 

Anh

Ấp 6, xã Suối 

Nho, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 6, xã Suối 

Nho, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM 
13/01/2012

Công an 

Đồng Nai

94

000.00.12.H1

9-210209-

0001

Hoàng 

Phước Nhã 

Thi

23/09/

1995
191848984 Bác sĩ răng 

hàm mặt
2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

07/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 4, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Răng hàm mặt  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT

11/06/2012

Công an 

Thừa 

Thiên - 

Huế

95

000.00.12.H1

9-210205-

0002

Nguyễn 

Ngọc Tới

03/03/1

990
271952159

Y sĩ 2017

Trung cấp 

Bách Khoa 

Bình Dương

01/2020-01/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

Ấp Sông Mây, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Sông Mây, 

xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

 Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

17/11/2015
Công an 

Đồng Nai



96

000.00.12.H1

9-210205-

0028

Trần Thị 

Sâm

26/03/

1996
184150767 Cử nhân 

điều dưỡng
2018

Đại học Y 

khoa Vinh
02/2020-12/2020

Bệnh viện 

Quốc tế chấn 

thương 

chỉnh hình 

Sài Gòn - 

Đồng Nai

KP 3A, phường 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

KP 3A, phường 

Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

23/08/2011
Công an 

Hà Tĩnh

97

000.00.12.H1

9-210204-

0022

Lê Thị Hà 

Vy

12/03/

1992
187127314

Bác sĩ 2018
Đại học Y 

khoa Vinh
08/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 2, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 2, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
30/05/2009

Công an 

Nghệ An

98

000.00.12.H1

9-210203-

0007

Nguyễn Thị 

Yến

29/06/

1998
034198000527 Cao đẳng 

điều dưỡng
2019

Cao đẳng Y 

dược Hồng Đức
02/2020-01/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Ấp 4, xã Đông 

Thạnh, huyện 

Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Ấp 4, xã Đông 

Thạnh, huyện 

Hóc Môn, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

16/06/2015

Cục Cảnh 

sát đăng 

ký QLCT 

và DLQG 

Về Dân Cư

99

000.00.12.H1

9-210203-

0008

Nguyễn Thị 

Kim Hương

01/10/

1988
271757846

Y sĩ 2012
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-10/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc

Đường số 03, số 

nhà 18, ấp Việt 

Kiều, xã Xuân 

Hiệp, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Đường số 03, 

số nhà 18, ấp 

Việt Kiều, xã 

Xuân Hiệp, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

28/11/2018
Công an 

Đồng Nai

100

000.00.12.H1

9-210203-

0011

Trương 

Quang Hải

01/01/1

995
205665514

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

08/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 5, 

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 5, 

phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

01/03/2019

Công an 

Quảng 

Nam

101

000.00.12.H1

9-210203-

0012

Nguyễn 

Thành 

Huynh

26/06/1

995
301521691

Bác sĩ 2019
Đại học Y 

dược Cần Thơ
08/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 9, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 9, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

24/03/2010
Công an 

Long An

102

000.00.12.H1

9-210203-

0015

Mai Anh 

Ngọc

30/08/1

988
038088000843 Trung cấp 

điều dưỡng
2012

Trung cấp Y tế 

Bạch Mai
11/2019-10/2020

Phòng khám 

đa khoa Ái 

Nghĩa Xuân 

Lộc

Ấp 3, xã Xuân 

Hưng, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 3, xã Xuân 

Hưng, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

12/05/2016

Cục Canh 

sát ĐKQL 

Cư Trú và 

DLQG Về 

Dân Cư



103

000.00.12.H1

9-210202-

0005

Trần Thị 

Lương 

13/09/

1993
187447929 Cao đẳng hộ 

sinh
2016

Cao đẳng Y tế 

Bình Dương
05/2017-01/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương

thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương
Hộ sinh

 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

03/01/2012
Công an 

Nghệ An

104

000.00.12.H1

9-210202-

0010

Nguyễn Thị 

Thảo

27/08/1

994
194486048

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

08/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Ấp 3, xã Vĩnh 

Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 3, xã Vĩnh 

Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
26/11/2008

Công an 

Quảng 

Bình

105

000.00.12.H1

9-210202-

0011

Đinh Văn 

Trường

26/12/1

995
272413806

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

08/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Ấp 3, xã Vĩnh 

Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 3, xã Vĩnh 

Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

09/07/2010
Công an 

Đồng Nai

106

000.00.12.H1

9-210202-

0012

Mai Thị 

Năm

27/10/

1983
272688814

Y sĩ 2016

Trung cấp 

Bách khoa 

Bình Dương

12/2019-12/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành

Khu phố 8, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 8, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

15/07/2014
Công an 

Đồng Nai

107

000.00.12.H1

9-210202-

0015

Trần Ngọc 

Dương 

14/01/1

992
272068213

Y sĩ 2012
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-10/2020

Bệnh viện 

Âu Cơ

Ấp Thái Hòa, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Thái Hòa, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

06/10/2020
Công an 

Đồng Nai

108

000.00.12.H1

9-210304-

0001

Trần Thị 

Hương

02/02/

1998
272580195 Cao đẳng 

điều dưỡng
2019

Đại học Công 

nghệ Đồng Nai
12/2019-09/2020

Viện Y dược 

học Dân tộc

Thôn Tây Lạc, Ấp 

An Chu, xã Bắc 

Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Thôn Tây Lạc, 

Ấp An Chu, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

09/10/2012
Công an 

Đồng Nai

109

000.00.12.H1

9-210304-

0010

Nguyễn 

Văn Thắng

24/10/1

991
241322177

Bác sĩ 2019
Đại học Tây 

Nguyên
09/2019-03/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu

Ấp 5, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 5, xã Thạnh 

Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Đa khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA
13/02/2009

Công an 

Đăk Lăk

110

000.00.12.H1

9-210304-

0011

Trịnh Viết 

Xuân 

20/12/1

991
245136414

Bác sĩ 2019
Đại học Tây 

Nguyên
09/2019-03/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu

Ấp 5, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 5, xã Thạnh 

Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Đa khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA
16/05/2007

Công an 

Đăk Nông



111

000.00.12.H1

9-210304-

0019

Nguyễn 

Trung Nam

20/11/1

990
271980846

Y sĩ 2013
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
02/2020-02/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Cẩm Mỹ

Tổ 8, ấp 9, xã 

Sông Ray, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 8, ấp 9, xã 

Sông Ray, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

21/12/2017
Công an 

Đồng Nai

112

000.00.12.H1

9-210303-

0024

Lê Thị 

Thùy Dung

01/11/

1995
187397430

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

07/2019-03/2021

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 9, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 9, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

14/09/2011
Công an 

Nghệ An

113

000.00.12.H1

9-210302-

0014

Nguyễn Thị 

Mỹ Duyên

07/10/

1997
241702297 Cao đẳng hộ 

sinh
2018

Đại học Kỹ 

thuật Y dược - 

Đà Nẵng

05/2020-02/2021

Phòng khám 

đa khoa Tâm 

Bình An

Ấp 5, xã Hiệp 

Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 5, xã Hiệp 

Phước, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Hộ sinh 
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

30/06/2014
Công an 

Đăk Lăk

114

000.00.12.H1

9-210302-

0019

Nguyễn Thị 

Kiều

02/06/

1995
215330857

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

08/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

140 Ngô Quyền, 

phường Xuân 

Thanh, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

141 Ngô 

Quyền, phường 

Xuân Thanh, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
08/05/2010

Công an 

Bình Định

115

000.00.12.H1

9-210302-

0020

Trương Thị 

Thu Lài

01/02/

1995
212475257

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

08/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

phường Suối Tre, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

phường Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
18/07/2019

Công an 

Quảng 

Ngãi

116

000.00.12.H1

9-210302-

0021

Nguyễn Thị 

Thủy

22/04/

1995
197356625

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

08/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

phường Suối Tre, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

phường Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Sản phụ khoa  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

SẢN PHỤ KHOA

18/12/2012
Công an 

Quảng Trị

117

000.00.12.H1

9-210302-

0023

Lương Thu 

Hương

02/02/

1994
187236183

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

08/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

phường Suối Tre, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

phường Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Nội - Nhi  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA HỆ NỘI - 

NHI

21/05/2010
Công an 

Nghệ An

118

000.00.12.H1

9-210302-

0024

Phạm Thị 

Hường

19/07/

1994
038194008766

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế 

08/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

phường Suối Tre, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

phường Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
18/07/2019

Công an 

Hà Nội



119

000.00.12.H1

9-210302-

0026

Mai Quốc 

Bảo

04/11/1

995
192114894

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

08/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

phường Suối Tre, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

phường Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

18/07/2011

Công an 

Thừa 

Thiên - 

Huế

120

000.00.12.H1

9-210302-

0029

Nguyễn Thị 

Vinh

13/03/

1993
230896784

Bác sĩ 2017

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

04/2019-12/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

Khu phố 3, 

phường Xuân An, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 3, 

phường Xuân 

An, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

24/03/2009
Công an 

Gia Lai

121

000.00.12.H1

9-210302-

0030

Đào Huy 

Hoan

27/09/1

998
272620166 Cao đẳng 

điều dưỡng
2019

Cao đẳng Lê 

Quý Đôn
08/2019-01/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

Ấp 3B, xã Xuân 

Bắc, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 3B, xã Xuân 

Bắc, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

01/07/2013
Công an 

Đồng Nai

122

000.00.12.H1

9-210302-

0032

Đặng Minh 

Tú

01/03/

1997
272497954 Cao đẳng 

điều dưỡng
2019

Đại học Công 

nghệ Đồng Nai
10/2019-12/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

Khu phố Cẩm 

Tân, phường 

Xuân Tân, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Khu phố Cẩm 

Tân, phường 

Xuân Tân, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

29/10/2015
Công an 

Đồng Nai

123

000.00.12.H1

9-210302-

0034

Nguyễn Thị 

Phương

10/01/

1993
186928188

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

08/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

phường Suối Tre, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

phường Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
16/08/2007

Công an 

Nghệ An

124

000.00.12.H1

9-210302-

0035
Trần Thị Hà

10/01/

1995
187438110

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

08/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

phường Suối Tre, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

phường Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
16/03/2012

Công an 

Nghệ An

125

000.00.12.H1

9-210302-

0036

Lê Văn 

Dũng

06/04/1

995
215318552

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

08/2019-01/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

phường Suối Tre, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

phường Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
05/12/2009

Công an 

Bình Định

126

000.00.12.H1

9-210302-

0037

Lê Văn 

Thiện

26/04/1

995
197346941

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

08/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

Khu phố Suối 

Tre, phường Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố Suối 

Tre, phường 

Suối Tre, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

02/08/2017
Công an 

Quảng Trị



127

000.00.12.H1

9-210302-

0038

Bùi Ngọc 

Hữu Danh

10/10/1

995
272405775

Bác sĩ 2019
Đại học Y 

dược Cần Thơ
08/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

Ấp Việt Kiều, xã 

Suối Cát, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Việt Kiều, 

xã Suối Cát, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
02/07/2010

Công an 

Đồng Nai

128

000.00.12.H1

9-210302-

0039

Đàm Thị 

Loan

28/12/

1993
241397790

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

08/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

Đường 22, 

phường Suối Tre, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Đường 22, 

phường Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Sản phụ khoa  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

SẢN PHỤ KHOA

20/12/2014
Công an 

Đăk Lăk

129

000.00.12.H1

9-210302-

0040

Kim Duy 

Toàn

10/09/1

994
173804500 Bác sĩ y học 

cổ truyền
2019

Học Viện Y 

dược cổ truyền 

Việt Nam

08/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

102 Phạm Lạc, 

phường Xuân 

Thanh, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

103 Phạm Lạc, 

phường Xuân 

Thanh, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

28/05/2011
Công an 

Thanh Hóa

130

000.00.12.H1

9-210302-

0041

Phan Long 

Vương

04/09/1

995
241494575

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

08/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực  Long 

Khánh

phường Suối Tre, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

phường Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

06/06/2011
Công an 

Đăk Lăk

131

000.00.12.H1

9-210302-

0042

Nguyễn 

Huy Trung

15/08/1

993
142683959

Bác sĩ 2017

Đại học Y 

dược Hải 

Phòng

07/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

Khu phố 13, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 13, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

01/04/2009
Công an 

Hải Dương

132

000.00.12.H1

9-210302-

0043

Lê Thị Ny 

Na

19/08/

1995
215371206

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

08/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

phường Suối Tre, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

phường Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
24/05/2010

Công an 

Bình Định

133

000.00.12.H1

9-210226-

0002

Nguyễn Thị 

Hồng Thắm

06/01/

1992
272068660 Cao đẳng 

điều dưỡng
2018

Đại học Công 

nghệ Đồng Nai
04/2020-01/2021

Bệnh viện 

Da liễu 

Khu phố 3, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 3, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

08/08/2011
Công an 

Đồng Nai

134

000.00.12.H1

9-210226-

0003

Bùi Thị Mỹ 

Hạnh

09/08/

1984
271565069

Y sĩ 2017

Trung cấp 

công Nghệ 

Bách Khoa

10/2019-10/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Nhơn Trạch

Ấp 3, xã Long 

Thọ, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 3, xã Long 

Thọ, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

10/06/2014
Công an 

Đồng Nai

135

000.00.12.H1

9-210226-

0005

Nguyễn 

Đức Thắng

24/03/1

994
034094007268

Bác sĩ 2018
Đại học Y 

dược Thái Bình
08/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 6, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 6, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

09/10/2018
Cục Cảnh 

sát



136

000.00.12.H1

9-210226-

0016

Nguyễn Thị 

Chuyên

18/07/

1995
187402128 Cao đẳng 

điều dưỡng
2016

Cao đẳng Y tế 

Thái Bình
03/2020-12/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Định 

Quán

xã Thanh Sơn, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

xã Thanh Sơn, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

14/08/2011
Công an 

Nghệ An

137

000.00.12.H1

9-210226-

0026

Nguyễn 

Nhạc Thiên 

Lý

23/07/

1996
272567097 Cao đẳng 

điều dưỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 5, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 5, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

23/07/2019
Công an 

Đồng Nai

138

000.00.12.H1

9-210225-

0001

Võ Thị 

Giang

22/03/

1991
272840639 Trung cấp 

điều dưỡng
2012

Trung cấp Y tế 

Quảng Bình
03/2020-02/2021

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai

Tổ 49, khu phố 

4C, phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 49, khu phố 

4C, phường 

Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

10/10/2017
Công an 

Đồng Nai

139

000.00.12.H1

9-210225-

0008

Nguyễn 

Thu Thủy

23/10/

1997
272524526

Cao đẳng 

xét nghiệm 

y học

2018
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
05/2020-02/2021

Phòng khám 

đa khoa Tâm 

Bình An

Ấp 1, xã Nam Cát 

Tiên, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 1, xã Nam 

Cát Tiên, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM 
28/05/2014

Công an 

Đồng Nai

140

000.00.12.H1

9-210225-

0009

Phan Chí 

Hiếu

05/11/1

993
272334585

Bác sĩ 2018
Đại học Y 

dược TP.HCM
07/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

191/16, Phạm 

Văn Diêu, KP 3, 

phường Tân 

Hạnh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

191/16, Phạm 

Văn Diêu, KP 

3, phường Tân 

Hạnh, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

19/03/2019
Công an 

Đồng Nai

141

000.00.12.H1

9-210225-

0010

Phạm Thị 

Phương 

Loan

13/05/

1996
272481112 Cao đẳng 

điều dưỡng
2017

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
06/2019-01/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

SN 33A, Tân 

Thịnh, xã Đồi 61, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

SN 33A, Tân 

Thịnh, xã Đồi 

61, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

05/07/2011
Công an 

Đồng Nai

142

000.00.12.H1

9-210224-

0011

Võ Hàm 

Thắng

08/01/1

995
 191891684 Bác sĩ răng 

hàm mặt
2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

08/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 4C, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4C, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Răng hàm mặt  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT

09/09/2011

Công an 

Thừa 

Thiên - 

Huế



143

000.00.12.H1

9-210224-

0012

Nguyễn 

Văn Long

09/08/1

994
038094012991

Bác sĩ 2019
Đại học Y 

dược Thái Bình
08/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 9, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 9, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
26/06/2019

Công an 

Thanh Hóa

144

000.00.12.H1

9-210224-

0018

Trần Hồng 

Thắm

19/05/

1985
187638117

Cử nhân xét 

nghiệm 2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

05/2020-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 13, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 13, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Xét nghiệm 
Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
18/06/2016

Công an 

Nghệ An

145

000.00.12.H1

9-210223-

0015

Nguyễn Thị 

Nguyên

08/03/

1993
173963655

Bác sĩ 2018

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

08/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 9, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 9, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
05/08/2010

Công an 

Thanh Hóa

146

000.00.12.H1

9-210223-

0016

Phùng Công 

Từ
271247252 Y sĩ y học 

cổ truyền
2019

Trung cấp Y 

dược Lê Hữu 

Trác 

11/2019-11/2020

Bệnh viện Y 

dược cổ 

truyền Đồng 

Nai

Khu phố 3, 

phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 3, 

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

YHCT  Y sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

18/04/2019
Công an 

Đồng Nai

147

000.00.12.H1

9-210223-

0017

Hoàng Thị 

Điềm

19/11/

1987
271679646

Y sĩ 2006
Trung cấp 

Quân Y 2
06/2019-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Định 

Quán 

Ấp 1, xã Thanh 

Sơn, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 1, xã Thanh 

Sơn, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

26/11/2020
Công an 

Đồng Nai

148

000.00.12.H1

9-210222-

0018

Nguyễn Thị 

Bảo Yến

04/09/

1993
245176022

Bác sĩ 2018

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

08/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 9, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 9, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

28/10/2019
Công an 

Đăk Nông

149

000.00.12.H1

9-210222-

0020

Hoàng Thị 

Kiều

20/08/

1995
241423355

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

07/2019-02/2021

Bệnh viện 

Nhi Đồng 

Nai

Khu phố 5, 

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 5, 

phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội nhi  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NỘI NHI

09/09/2019
Công an 

Đăk Lăk

150

000.00.12.H1

9-210319-

0018

Vũ Toàn 

Thiện

19/05/1

993
272304295 Y sĩ y học 

cổ truyền
2020

Cao đẳng dược 

Sài Gòn
01/2020-01/2021

Bệnh viện Y 

dược cổ 

truyền Đồng 

Nai

Ấp 3, xã Vĩnh 

Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 3, xã Vĩnh 

Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Y sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

23/10/2012
Công an 

Đồng Nai

151

000.00.12.H1

9-210318-

0006

Hoàng Thị 

Nga

16/10/

1985
271598155

Y sĩ 2019

Trường trung 

cấp y dược 

Tôn Thất Tùng

10/03/2020 - 

10/03/2021

TTYT Xuân 

Lộc

Ấp Bình Xuân, xã 

Xuân Phú, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Bình Xuân, 

xã Xuân Phú, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

14/03/2014
Công an 

Đồng Nai



152

000.00.12.H1

9-210318-

0012

Nguyễn 

Đình Thục

18/08/1

993
272313620

Bác sĩ 2019

Trường đại học 

Võ Trường 

Toản

10/9/2019 đến 

nay

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Ấp 8, xã Xuân 

Tây, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Ấp 8, xã Xuân 

Tây, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
13/05/2009

Công an 

Đồng Nai

153

000.00.12.H1

9-210318-

0013

Đào Thúc 

Đình

18/10/1

995
187567070 Bác sĩ 2019

Đại học Y 

khoa Vinh
08/2019-3/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh  

phường Bảo 

Vinh, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

phường Bảo 

Vinh, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

06/08/2016
Công an 

Nghệ An

154

000.00.12.H1

9-210318-

0014

Thái Thị 

Nhung

09/06/

1997
276074333 Cử nhân 

điều dưỡng
2019

Trường Đại 

học Y dược, 

Đại học Huế

01/12/2019 - 

01/03/2021

Bệnh viện 

ĐKKV Định 

Quán

phường Phú Bình, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

phường Phú 

Bình, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

04/11/2019
Công an 

Đồng Nai

155

000.00.12.H1

9-210318-

0018

Hoàng Bá 

Hùng

10/05/1

995
184201593

Bác sĩ 2019

Trường đại học 

y dược - Đại 

học Huế

01/08/2019 - 

01/02/2021

Bệnh viện 

ĐKKV Long 

Khánh

phường Bảo 

Vinh, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

phường Bảo 

Vinh, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Nội - Nhi  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA HỆ NỘI - 

NHI

10/07/2012
Công an 

Hà Tĩnh

156

000.00.12.H1

9-210318-

0019

Tăng Thị 

Ngọc Ánh

03/03/

1995
187554720

Bác sĩ 2019

Trường đại học 

Y dược - Đại 

học Huế

01/08/2019 - 

01/02/2021

Bệnh viện 

ĐKKV Long 

Khánh

phường Suối Tre, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

phường Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Nội Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
03/05/2019

Công an 

Đồng Nai

157

000.00.12.H1

9-210318-

0022

Đinh Đoàn 

Minh Trang

17/12/

1994
272396518

Bác sĩ 2018
Đại học Y 

dược TP.HCM

01/11/2018 - 

01/02/2021

Bệnh viện 

ĐKKV Long 

Khánh

phường Xuân 

Bình, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

phường Xuân 

Bình, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Nội Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
19/06/2010

Công an 

Đồng Nai

158

000.00.12.H1

9-210318-

0023

Nguyễn Thị 

Lâm

18/08/

1995
230991960

Bác sĩ 2019

Đại học y dược 

Huế - Đại học 

Huế

01/08/2019 - 

01/02/2021

Bệnh viện 

ĐKKV Long 

Khánh

phường Suối Tre, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

phường Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Nội Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
02/07/2011

Công an 

Gia Lai

159

000.00.12.H1

9-210318-

0025

Trần Ngọc 

Tuất

07/12/1

995
192020880

Bác sĩ 2019

Trường Đại 

học Y dược - 

Đại học Huế

01/08/2019 - 

01/02/2021

Bệnh viện 

ĐKKV Long 

Khánh

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Nội - Nhi  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA HỆ NỘI - 

NHI

10/05/2018

Công an 

Thừa 

Thiên - 

Huế

160

000.00.12.H1

9-210318-

0026

Đào Tấn 

Thùy Vân

31/08/

1997
272550617 Cao đẳng 

điều dưỡng
2019

trường cao 

đẳng y tế đồng 

nai

01/11//2019- đến 

nay

Bệnh viện 

ĐK Đồng 

Nai

Ấp 1, xã Bình 

Lợi, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 1, xã Bình 

Lợi, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

05/07/2012
Công an 

Đồng Nai

161

000.00.12.H1

9-210318-

0027
Hà Thị Huệ

30/07/

1994
174279438

Bác sĩ 2019

Trường đại học 

Huế - đại họa 

Huế

01/08/2019 - 

01/02/2021

Bệnh viện 

ĐKKV Long 

Khánh

phường Suối Tre, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

phường Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Nội Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
25/07/2011

Công an 

Thanh Hóa



162

000.00.12.H1

9-210318-

0030

Nguyễn 

Đình Mỹ

07/07/1

993
187249613

Bác sĩ 2019
Trường đại học 

Y khoa Vinh

08/08/2019 - 

08/03/2021

Bệnh việ 

ĐKKV Định 

Quán

thị trấn Định 

Quán, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

thị trấn Định 

Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Nội Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
15/07/2010

Công an 

Nghệ An

163

000.00.12.H1

9-210318-

0031

Nguyễn 

Đình An

25/03/1

993
187347796 Cử nhân 

điều dưỡng
2015

Trường Đại 

họa hoc Y 

khoa Vinh

08/05/2020 - 

08/02/2021

TTYT huyện 

Xuân Lộc

xã Suối Cát, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

xã Suối Cát, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

17/01/2011
Công an 

Đồng Nai

164

000.00.12.H1

9-210318-

0033
Lê Xuân Kỳ

04/01/1

959
271767085

Y sĩ 2020

Trường cao 

đẳng Dược Sài 

Gòn

03/03/2020 - 

03/03/2021

Bệnh viện Y 

dược Cổ 

truyền 

TP.HCM

B752, KP 7, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

B752, KP 7, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

23/01/2018
Công an 

Đồng Nai

165

000.00.12.H1

9-210318-

0034

Mạc Thị 

Chinh

06/12/

1996
251016860 Cử nhân 

điều dưỡng
2019

Trường Đạo 

học Tây 

Nguyên

01/03/2020 - đến 

nay

Bệnh viện 

Đa khoa 

Đồng Nai

phường Tam Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

phường Tam 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

17/06/2013
Công an 

Lâm Đồng

166

000.00.12.H1

9-210317-

0010

Nguyễn Thị 

Nga

10/10/

1988
271856902

Y sĩ 2017

Trung cấp tổng 

hợp Đông Nam 

Á

10/2019-10/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Nhơn Trạch

1099, tổ 2, ấp 1, 

xã Phước Khánh, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

1099, tổ 2, ấp 1, 

xã Phước 

Khánh, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

08/06/2010
Công an 

Đồng Nai

167

000.00.12.H1

9-210316-

0008

Ngân Văn 

Thuần

17/02/1

994
187210203

Bác sĩ 2019
Trường ĐH Y 

khoa Vinh

01/08/2019 - đến 

nay

TTYT Cẩm 

Mỹ

Ấp Suối Râm, xã 

Long Giao, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Suối Râm, 

xã Long Giao, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Nội - Nhi  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA HỆ NỘI - 

NHI

11/03/2010
Công an 

Nghệ An

168

000.00.12.H1

9-210316-

0009

Nguyễn 

Duy Hợi

06/11/1

995
187549608

Bác sĩ 2019

Trường Đại 

học Y khoa 

Vinh

Ấp Tân Lập, xã 

Nhân Nghĩa, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Tân Lập, xã 

Nhân Nghĩa, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Sản Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

SẢN PHỤ KHOA

26/02/2013
Công an 

Nghệ An

169

000.00.12.H1

9-210316-

0010

Nguyễn Thị 

Hảo

09/08/

1994
187453022 01/08/2019 - đến 

nay

TTYT Cẩm 

Mỹ

Suối Râm, xã 

Long Giao, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Suối Râm, xã 

Long Giao, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Nội - Nhi  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA HỆ NỘI - 

NHI

21/09/2018
Công an 

Nghệ An



170

000.00.12.H1

9-210316-

0011

Nguyễn Thị 

Phương

20/01/

1995
187384348

Bác sĩ 2019

Trường Đai 

học Y khoa 

Vinh

01/08/2019 - đến 

nay

TTYT Cẩm 

Mỹ

Ấp Tân Lập, xã 

Nhân Nghĩa, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Tân Lập, xã 

Nhân Nghĩa, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Nội - Nhi  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA HỆ NỘI - 

NHI

07/07/2011
Công an 

Nghệ An

171

000.00.12.H1

9-210316-

0012

Nguyễn Thị 

Thanh Trà

20/06/

1995
187541436

Bác sĩ 2019

Trường Đai 

học Y khoa 

Vinh

08/01/2019 - đến 

nay

TTYT Cẩm 

Mỹ

Ấp Tân Lập, xã 

Nhân Nghĩa, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Tân Lập, xã 

Nhân Nghĩa, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Nội - Nhi  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA HỆ NỘI - 

NHI

01/12/2015
Công an 

Nghệ An

172

000.00.12.H1

9-210316-

0032

Nguyễn Thị 

Kim Chi

20/09/

1995
184215118

Bác sĩ 2019

Trường đại học 

Y dược Huế - 

Đại học Huế

06/08/2019 - đến 

nay

Bệnh viejn 

đa khoa 

Đồng Nai

tổ 7, ấp 4, phường 

An Hoà, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

tổ 7, ấp 4, 

phường An 

Hoà, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
24/08/2012

Công an 

Hà Tĩnh

173

000.00.12.H1

9-210315-

0023

Lành Thị 

Đẻng

22/06/

1987
271933488

Y sĩ 2007
Trung học 

Quân Y 2
03/2020-03/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất

Khu phố Trần 

Hưng Đạo, xã 

Xuân Thạnh, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố Trần 

Hưng Đạo, xã 

Xuân Thạnh, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

20/01/2020
Công an 

Đồng Nai

174

000.00.12.H1

9-210315-

0024

Trần Thị 

Trà Vi

26/10/

1994
191804696 Bác sĩ y học 

dự phòng
2018

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

09/2019-03/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Cẩm Mỹ

tỉnh Thừa Thiên 

Huế

tỉnh Thừa Thiên 

Huế

Y học dự 

phòng
 Bác sĩ

KHÁM, PHÁT HIỆN VÀ 

XỬ TRÍ CÁC BỆNH 

THÔNG THƯỜNG; XỬ 

TRÍ BAN ĐẦU MỘT SỐ 

TRƯỜNG HỢP CẤP CỨU 

TẠI CỘNG ĐỒNG

04/05/2017

Công an 

Thừa 

Thiên - 

Huế

175

000.00.12.H1

9-210315-

0025

Nguyễn Thị 

Thúy Danh

26/05/

1990
272587623

Y sĩ 2013
Trung cấp 

Quân Y 2
06/2018-05/2019

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

Khu phố Cẩm 

Tân, phường 

Xuân Tân, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Khu phố Cẩm 

Tân, phường 

Xuân Tân, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

25/11/2017
Công an 

Đồng Nai

176

000.00.12.H1

9-210315-

0026

Nguyễn Thị 

Ngọc Bích

20/01/

1979
271363030

Y sĩ đa khoa 2000
Trung học 

Quân Y 2
06/2018-05/2019

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

Khu phố Núi 

Tung, phường 

Suối Tre, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Khu phố Núi 

Tung, phường 

Suối Tre, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

01/07/2010
Công an 

Đồng Nai

177

000.00.12.H1

9-210315-

0027

Nguyễn Thị 

Dung

20/04/

1983
272496525

Y sĩ đa khoa 2006
Trung học 

quân y 2
06/2018-05/2019

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

Khu phố 2, 

phường Xuân 

Thanh, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 2, 

phường Xuân 

Thanh, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

29/09/2011
Công an 

Đồng Nai



178

000.00.12.H1

9-210312-

0003

Lê Thị 

Dương

10/10/

1996
272939551

Cao đẳng 

xét nghiệm 

y học

2019
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
05/2020-03/2021

Phòng khám 

đa khoa Y 

Sài Gòn

Khu phố 1, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 1, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
23/12/2017

Công an 

Đồng Nai

179

000.00.12.H1

9-210311-

0008

Lê Thị 

Hồng Hạnh

01/01/

1995
034195002521 Cao đẳng 

điều dưỡng
2018

Trường Cao 

đẳng Nghề số 8

02/01/2020 - đến 

nay

PKĐK Quốc 

tế Long Bình

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

26/10/2020

Cục Cảnh 

Sát Quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

180

000.00.12.H1

9-210311-

0014

Phạm Thị 

Huyền

14/06/

1994
142792613

Bác sĩ 2019

Trường Đại 

học Y dược 

Hải Phòng

09/09/2019 - đến 

nay

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
06/04/2011

Công an 

Hải Dương

181

000.00.12.H1

9-210311-

0019

Đặng Xuân 

Quyền

10/01/1

995
187429371

Bác sĩ 2019

Trường 

ĐHYD, Đại 

Học Huế

01/08/2019 - 

03/2021

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 4, 

phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4, 

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

17/10/2020
Công an 

Nghệ An

182

000.00.12.H1

9-210310-

0011

Hoàng Thị 

Phương 

Thảo

241541665 Trung cấp 

điều dưỡng
2018

Trường Đại 

học Công nghệ 

Đồng Nai

01/12/2019 - đến 

nay

PKĐK Dân 

Y Biên Hòa

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

26/03/2018
Công an 

Đăk Lăk

183

000.00.12.H1

9-210309-

0014

Trần Thị 

Phương 

Thảo

29/08/

1994
194544499 Bác sĩ y học 

dự phòng
2018 Đại học Huế

2705/2019 - 

27/11/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành

ẤP 1, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

ẤP 1, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

YHDP  Bác sĩ

KHÁM, PHÁT HIỆN VÀ 

XỬ TRÍ CÁC BỆNH 

THÔNG THƯỜNG; XỬ 

TRÍ BAN ĐẦU MỘT SỐ 

TRƯỜNG HỢP CẤP CỨU 

TẠI CỘNG ĐỒNG

25/11/2010

Công an 

Quảng 

Bình

184

000.00.12.H1

9-210308-

0007

Võ Chí 

Nhân

09/12/1

993
272409773

Bác sĩ 2019
Đại học Y 

dược Cần Thơ
07/2019-02/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

58A/2/11, phường 

Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

58A/2/11, 

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

30/06/2010
Công an 

Đồng Nai

185

000.00.12.H1

9-210305-

0002

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm

24/03/

1980
271366040 Bác sĩ y học 

cổ truyền
2018

Đại học Y 

dược Tp. HCM

02/01/2019 - 

02/07/2020

Bệnh viện Y 

học cổ 

truyền - Tp. 

HCM

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

YHCT Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

17/12/2016
Công an 

Đồng Nai

186

000.00.12.H1

9-210318-

0029

Phạm Quyết 

Thắng

13/01/1

996
231131082

Bác sĩ 2019

Trường đại học 

Y dược Huế - 

Đại học Huế

01/02/2020 - 

01/03/2021

Bệnh viện 

DDKKV 

Long Khánh

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
08/06/2012

Công an 

Gia Lai



187

000.00.12.H1

9-210305-

0003

Lê Thị 

Phương 

Dung

22/10/

1989
271970155

Y sĩ 2012

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Đồng Nai

17/7/2019 - 

16/7/2020

Trung Tâm 

Y tế Tân Phú

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai
Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

10/07/2020
Công an 

Đồng Nai

188

000.00.12.H1

9-210401-

0003

Trịnh Thị 

Thu Hà

20/04/

1997
272555063

Cao đẳng 

điều dưỡng 
2020

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
06/2020-03/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố 1, 

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 1, 

phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

25/06/2012
Công an 

Đồng Nai

189

000.00.12.H1

9-210401-

0008

Hà Thị 

Thanh Nhàn

20/02/

1995
038195010665

Bác sĩ 2019

Trường Đại 

học Y dược 

Thái Bình

03/09/2019 - 

03/03/3021

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai

Phường Bình 

Chuẩn, thành phố 

Thuận An, tỉnh 

Bình Dương, 

Phường Bình 

Chuẩn, thành 

phố Thuận An, 

tỉnh Bình 

Dương, 

Nội nhi  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NỘI NHI

12/11/2020
Công an 

Thanh Hóa

190

000.00.12.H1

9-210401-

0013

Huỳnh 

Hoàng Hải 

Hà

20/06/

1996
272414339 Điều dưỡng 

viên
2017

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Đồng Nai

01/06/2020 - đến 

nay

Phòng khám 

đa khoa Dân 

Y

Khu phố 2, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Khu phố 2, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

19/07/2010
Công an 

Đồng Nai

191

000.00.12.H1

9-210401-

0017

Đào Văn 

Phú

03/05/1

994
184051265

Bác sĩ 2019

Trường Đại 

học Y dược 

Huế - Đại học 

Huế

01/05/2019 - 

31/10/2020

Trung tâm Y 

tế Nhơn 

Trạch

Khu phố 11, 

phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 11, 

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

RHM  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT

23/06/2010
Công an 

Hà Tĩnh

192

000.00.12.H1

9-210330-

0010

Ngô Trần 

Bảo Hân

30/01/

1994
261335384 Cao đẳng 

điều dưỡng
2015

Cao đẳng y tế 

Bình Thuận

17/03/2020 đến 

nay

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai

phường Tân Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

phường Tân 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

19/05/2010

Công An 

Bình 

Thuận



193

000.00.12.H1

9-210330-

0020

Nguyễn 

Văn Thịnh

20/09/1

995
192120554

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

01/08/2019 - đến 

nay

Bệnh việ Đa 

khoa Thống 

Nhất

85/38/3 khu phố 

9, phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

85/38/3 khu 

phố 9, phường 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nội khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA 
11/05/2020

Công an 

Thừa 

Thiên - 

Huế

194

000.00.12.H1

9-210330-

0026

Ngô Thị 

Linh

17/08/

1998
272639553

Cao đẳng 

VLTL-

PHCN 
2019

Trường Cao 

đẳng y tế Đồng 

Nai

06/2020 - 

03/2021

Bệnh viện 

quốc tế chấn 

thương hỉnh 

hình Sài Gòn 

- Đồng Nai

Ấp La Hoa, xã 

Xuân Đông, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp La Hoa, xã 

Xuân Đông, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG

13/10/2013
Công an 

Đồng Nai

195

000.00.12.H1

9-210329-

0009

Trần 

Nguyễn 

Thanh Minh

16/07/1

988
271760592

Bác sĩ 2019

Trường Đại 

học Tây 

Nguyên

092019 - 03/2021
Trung tâm Y 

tế Vĩnh Cửu

xã Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

xã Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Đa khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA 
20/07/2017

Công an 

Đồng Nai

196

000.00.12.H1

9-210329-

0028

Nguyễn Thị 

Lý

16/03/

1993
187029716

Y sĩ 2016

Trường Trung 

Cấp Y Dược 

Lê Hữu Trác

032020 -03/2021

Bệnh viện Y 

dược Cổ 

Truyền

xã An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

xã An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Y sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN BẰNG Y 

HỌC CỔ TRUYỀN

17/06/2019
Công an 

Nghệ An

197

000.00.12.H1

9-210326-

0010

Nguyễn 

Diệp Tâm

02/01/1

992
381575735

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh

09/2019 -3/2021

Bệnh viện 

Đa khoa 

Đồng Nai

thành phố Cà 

Mau, tỉnh Cà Mau

thành phố Cà 

Mau, tỉnh Cà 

Mau

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

29/08/2014
Công an 

Cà Mau

198

000.00.12.H1

9-210326-

0022

Nguyễn Thị 

Nguyên 

Thủy

22/04/

1993
272164345 Điều dưỡng 

viên
2014

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Đồng Nai

18/06/2020 đến 

nay

Phòng khám 

đa khoa Dân 

Y

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động

chuyên môn theo quy định

tại Thông tư số

26/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày 07 tháng 10 năm 2015

quy định mã số, tiêu chuẩn

chức danh nghề nghiệp điều

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

30/07/2007
Công an 

Đồng Nai

199

000.00.12.H1

9-210326-

0028

Đinh Thị 

Bình

05/03/

1986
272856435

Bác sĩ 2014

Trường Trung 

Cấp Đại Việt 

Tp. Hồ Chí 

Minh

04/03/2020 - 

25/03/2021

Trung tâm Y 

tế Thống 

Nhất

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám

bệnh, chữa bệnh thông

thường tại Trạm Y tế theo

quy định tại Thông tư liên

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ

Y tế, Bộ Nội vụ

09/09/2016
Công an 

Đồng Nai



200

000.00.12.H1

9-210325-

0008

Lý Thị 

Hồng Loan

09/11/

1994
334758144

Bác sĩ 2019

Trường Đại 

học Y dược 

Cần Thơ

03/09/2019 - 

17/03/2021

Bệnh viện 

Nhi Đồng 

Đồng Nai

Đường Nguyễn 

Sơn Hà, khu phố 

5, thị trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Đường Nguyễn 

Sơn Hà, khu 

phố 5, thị trấn 

Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Nội nhi Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NỘI NHI

12/07/2019
Công an 

Trà Vinh

201

000.00.12.H1

9-210325-

0024

Lương 

Ngọc Lan

12/01/

1997
272692135

Cao đẳng 

VLTL-

PHCN 

2018
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
06/2020-03/2021

Bệnh viện 

Quốc tế 

Chấn thương 

chỉnh hình 

Sài Gòn - 

Đồng Nai 

67/C2, Đức Long, 

xã Gia Tân 2, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

67/C2, Đức 

Long, xã Gia 

Tân 2, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG

20/06/2014
Công an 

Đồng Nai

202

000.00.12.H1

9-210325-

0027

Trần Thị 

Cẩm Nhung

12/12/

1992
272170378 Y sĩ YHCT 2020

Cao đẳng 

Dược Sài Gòn 
01/2020-01/2021

Bệnh viện Y 

dược cổ 

truyền Đồng 

Nai 

68/5 Nguyễn Văn 

Hoa, KP 3, 

phường Thống 

Nhất, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

68/5 Nguyễn 

Văn Hoa, KP 3, 

phường Thống 

Nhất, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT Y sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN BẰNG Y 

HỌC CỔ TRUYỀN

12/07/2019
Công an 

Đồng Nai

203

000.00.12.H1

9-210324-

0003

Bùi Văn 

Thường

10/03/1

995
038095012980

Bác sĩ 2019

Trường Đại 

học Y dược 

Thái Bình

15/07/2019 - 

15/03/2021

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai

tỉnh Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa Nội nhi Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NỘI NHI

01/11/2019
Công an 

Thanh Hóa

204

000.00.12.H1

9-210324-

0017

Lê Trần 

Vĩnh Tuệ

24/10/1

994
272343126

Bác sĩ 2019

Trường Đại 

học Võ Trường 

Toản

03/09/2019 - 

03//03/2021

Trung tâm Y 

tế Xuân Lộc

xã Xuân Trường, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

xã Xuân 

Trường, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Nội - Nhi  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA HỆ NỘI - 

NHI

10/01/2020
Công an 

Đồng Nai

205

000.00.12.H1

9-210324-

0018

Bùi Văn 

Thơi

26/03/1

994
038094010513

Bác sĩ 2019

Trường Đại 

học Y dược 

Huế - Đại học 

Huế

01/08/2019 - 

01/03/2021

Bệnh viện 

ĐKKV Long 

Khánh

phường Suối Tre, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

phường Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA 
22/10/2018

Cục cảnh 

sát đăng 

ký quản lý 

cư trú  và 

dữ liệu 

quốc gia 

về dân cư

206

000.00.12.H1

9-210324-

0019

Đỗ Thị 

Phương 

Nam

21/04/

1991
272960526 Bác sĩ 

YHCT
2016

Trường Đại 

học Y dược 

Tp. Hồ Chí 

Minh

01/10/2019 -

01/03/2021

Bệnh viện 

ĐKKV Long 

Khánh

phường Suối Tre, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

phường Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

YHCT  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN BẰNG Y 

HỌC CỔ TRUYỀN

29/08/2019
Công an 

Đồng Nai

207

000.00.12.H1

9-210324-

0020

Lê Thị 

Hường

20/02/

1992
187329437

Hộ sinh viên 2014

Trường Đại 

học Y khoa 

Vinh

01/06/2018 - 

01/03/2021

Bệnh viện 

ĐKKV Long 

Khánh

phường Xuân 

Thanh, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

phường Xuân 

Thanh, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Hộ sinh 
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động

chuyên môn theo quy định

tại Thông tư số

26/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày 07 tháng 10 năm 2015

quy định mã số, tiêu chuẩn

chức danh nghề nghiệp điều

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

06/12/2020
Công an 

Nghệ An



208

000.00.12.H1

9-210324-

0021

Lê Thị Thu 

Hoài

26/05/

1990
271994165 Bác sĩ 

YHCT
2019

Trường Đại 

học Y dược 

Cần Thơ

01/08/2019 - 

01/03/2021

Bệnh viện 

ĐKKV Long 

Khánh

xã Sông Ray, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

xã Sông Ray, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

YHCT  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN BẰNG Y 

HỌC CỔ TRUYỀN

01/08/2020
Công an 

Đồng Nai

209

000.00.12.H1

9-210323-

0008

Phạm 

Hoàng 

Thiên Kim

10/08/

1998
272528940

Bác sĩ 2019

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Đồng Nai

08/06/2020 - 

10/03/2021

Bệnh viện 

Đa khoa 

Đồng Nai

khu phố 5, 

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

khu phố 5, 

phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động

chuyên môn theo quy định

tại Thông tư số

26/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày 07 tháng 10 năm 2015

quy định mã số, tiêu chuẩn

chức danh nghề nghiệp điều

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

13/09/2012
Công an 

Đồng Nai

210

000.00.12.H1

9-210323-

0014

Dương Thị 

Kiều Mai

12/12/

1979
272449132 Y sĩ YHCT

2020

Trường Cao 

đẳng Y dược 

sài Gòn

12/01/2020 - 

12/01/2021

Bệnh viện Y 

dược Cổ 

Truyền

tổ 44, khu phố 

4B, phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

tổ 44, khu phố 

4B, phường 

Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

YHCT  Y sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN BẰNG Y 

HỌC CỔ TRUYỀN

03/03/2011
Công an 

Đồng Nai

211

000.00.12.H1

9-210323-

0015
Lê Thanh Vi

17/05/

1991
272270992 Cao đẳng 

điều dưỡng
2018

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Đồng Nai

01/03/2020 - đến 

nay

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

A2/42a, khu phố 

2, phường Tân 

Vạn, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

A2/42a, khu 

phố 2, phường 

Tân Vạn, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động

chuyên môn theo quy định

tại Thông tư số

26/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày 07 tháng 10 năm 2015

quy định mã số, tiêu chuẩn

chức danh nghề nghiệp điều

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

02/08/2008
Công an 

Đồng Nai

212

000.00.12.H1

9-210322-

0004

Nguyễn 

Đinh Thị 

Ngọc Nhung

13/09/

1974
079174009282 Y sĩ y học 

cổ truyền
2020

Cao đẳng dược 

Sài Gòn
01/2020-01/2021

Bệnh viện Y 

dược cổ 

truyền Đồng 

Nai

778/54 Thống 

Nhất, phường 15, 

quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

778/54 Thống 

Nhất, phường 

15, quận Gò 

Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh

YHCT  Y sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN BẰNG Y 

HỌC CỔ TRUYỀN

27/12/2018

213

000.00.12.H1

9-210322-

0006

Vũ Thị 

Tuyết

20/11/

1975
271215036 Y sĩ y học 

cổ truyền
2020

Cao đẳng dược 

Sài Gòn
01/2020-01/2021

Bệnh viện Y 

dược Cổ 

truyền Đồng 

Nai

Bảo Định, xã 

Xuân Định, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Bảo Định, xã 

Xuân Định, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

YHCT  Y sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN BẰNG Y 

HỌC CỔ TRUYỀN

16/11/2019
Công an 

Đồng Nai

214

000.00.12.H1

9-210322-

0008

Hà Thị Thu 

Thảo

28/03/

1989
271840894

Y sĩ đa khoa 2007
Trung học 

Quân Y 2
10/2019-10/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú

Ấp 1, xã Nam Cát 

Tiên, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 1, xã Nam 

Cát Tiên, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám

bệnh, chữa bệnh thông

thường tại Trạm Y tế theo

quy định tại Thông tư liên

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ

Y tế, Bộ Nội vụ

21/06/2012
Công an 

Đồng Nai



215

000.00.12.H1

9-210324-

0024

Nguyễn Thị 

Hoa

28/02/

1994
230989371

Bác sĩ 2019
Trường Đại 

học Y Dược 
01/08/2019 - 

Bệnh viện 

ĐKKV Long 

Khánh

xã Xuân Thạnh, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

xã Xuân Thạnh, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Nội - Nhi  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA HỆ NỘI - 

NHI

23/07/2019
Công an 

Gia Lai

216

000.00.12.H1

9-210415-

0004

Mai Hoàng Minh 

Thư

19/06/

1998
272627633

Cao đẳng 

vật lý trị 

liệu - phục 

hồi chức 

năng

2019
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
04/2020-01/2021

Bệnh viện Y 

dược Cổ 

truyền

Ấp Duyên Lãng, 

xã Nhân Nghĩa, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Duyên 

Lãng, xã Nhân 

Nghĩa, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG

03/12/2013
Công an 

Đồng Nai

217

000.00.12.H1

9-210415-

0007

Thái Doãn Thế Anh
21/09/1

985
272941902

Bác sĩ 2019
Đại học Y 

dược Cần Thơ
09/2019-03/2021

Bệnh viện đa 

khoa KV 

Định Quán

Ấp 3, xã Phú 

Ngọc, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 3, xã Phú 

Ngọc, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Đa khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA
12/05/2018

Công an 

Đồng Nai

218

000.00.12.H1

9-210415-

0014

Lê Đình Đức
25/10/1

992
241332643

Bác sĩ 2019
Đại học Y 

khoa Vinh
09/2019-03/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 2

Số 151, khu phố 

2, đường Nguyễn 

Bá Học, phường 

Tân Mai, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Số 151, khu 

phố 2, đường 

Nguyễn Bá 

Học, phường 

Tân Mai, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
22/07/2014

Công an 

Đăk Lăk

219

000.00.12.H1

9-210415-

0015

Lâm Văn Triệu
28/01/1

993
151912336

Bác sĩ 2017
Đại học Y 

dược Thái Bình
10/2019-04/2021

Bệnh viện 

Nhi Đồng 

Nai

105/199/2 KP 1A, 

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

105/199/2 KP 

1A, phường 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nội nhi  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NỘI NHI

15/04/2007
Công an 

Thái Bình

220

000.00.12.H1

9-210415-

0020

Phạm Văn Long
15/08/1

996
044096001859

Cử nhân 

phục hồi 

chức năng

2019

Đại học Kỹ 

thuật Y dược 

Đà Nẵng

06/2020-03/2021

Phòng khám 

đa khoa Ân 

Khánh Sài 

Gòn

Ấp Dốc Mơ 3, xã 

Gia Tân 1, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Dốc Mơ 3, 

xã Gia Tân 1, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN  PHỤC 

HỒI CHỨC NĂNG
31/08/2018

Cục Cảnh 

Sát Đăng 

Ký Quản 

Lý Cư Trú 

và Dữ 

Liệu Quốc 

Gia Về 

Dân Cư

221

000.00.12.H1

9-210415-

0022

Danh Phúc Hậu
12/04/1

998
272620188

Cao đẳng 

xét nghiệm 

y học

2019
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
03/2020-04/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

Ấp 6, xã Xuân 

Bắc, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 6, xã Xuân 

Bắc, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
01/07/2013

Công an 

Đồng Nai

222

000.00.12.H1

9-210415-

0023

Dương Ngọc Linh
30/01/

1994
091728007 Bác sĩ răng 

hàm mặt
2018

Đại học Y 

dược - Đại học 

Thái Nguyên

10/2019-04/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

phường Suối Tre, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

phường Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Răng hàm mặt  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT

21/06/2011

Công an 

Thái 

Nguyên



223

000.00.12.H1

9-210415-

0024

Phạm Thị Hoài
20/04/

1996
276007580 Cử nhân 

điều dưỡng
2018

Đại học điều 

dưỡng Nam 

Định

01/2019-03/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

Khu phố 1, 

phường Xuân 

Thanh, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 1, 

phường Xuân 

Thanh, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

27/12/2018
Công an 

Đồng Nai

224

000.00.12.H1

9-210415-

0031

Phan Hồng Nhật
18/05/

1994
272314974

Bác sĩ 2019
Đại học Y 

dược TP.HCM
10/2019-03/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Tổ 5, ấp 5, xã 

Sông Ray, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 5, ấp 5, xã 

Sông Ray, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Nội khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
31/05/2009

Công an 

Đồng Nai

225

000.00.12.H1

9-210414-

0006

Nguyễn Thị Hoài 

Thương

27/05/

1996
245259386

Y sĩ 2016

Trung cấp 

Bách Nghệ 

Thanh Hóa

07/2019-08/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Định 

Quán

Ấp Hòa Đông, xã 

Ngọc Định, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Hòa Đông, 

xã Ngọc Định, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

18/04/2012
Công an 

Đăk Nông

226

000.00.12.H1

9-210414-

0016

Nguyễn Ngọc 

Phượng

09/04/

1995
272461377

Bác sĩ 2019
Đại học Y 

dược TP.HCM 
10/2019-03/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

1A/3, ấp An Bình, 

xã Trung Hoà, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

1A/3, ấp An 

Bình, xã Trung 

Hoà, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
02/06/2011

Công an 

Đồng Nai

227

000.00.12.H1

9-210413-

0013

Lại Thùy Quỳnh 

Giao

22/07/

1997
272527692

Cử nhân xét 

nghiệm y 

học

2020
Đại học Công 

nghệ Đồng Nai
07/2020-04/2021

Phòng khám 

đa khoa 

Hạnh Phúc

14/1C ấp Đức 

Long 1, xã Gia 

Tân 2, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

14/1C ấp Đức 

Long 1, xã Gia 

Tân 2, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
23/05/2012

Công an 

Đồng Nai

228

000.00.12.H1

9-210413-

0014

Nguyễn Văn Hoàng
24/04/1

994
184132576

Bác sĩ 2019
Đại học Y 

Dược Huế

08/2019 - 

03/2021

Bệnh viện 

Đa khoa 

Đồng Nai

hẽm 19, đường 

Đặng Đức Thuật, 

phường Tam Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

hẽm 19, đường 

Đặng Đức 

Thuật, phường 

Tam Hòa, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

30/10/2020
Công an 

Hà Tĩnh

229

000.00.12.H1

9-210412-

0001

Trần Thị Hồng Vân
01/08/

1993
272248851

Bác sĩ 2017
Học viện Quân 

Y
2018-2021

Học Viện 

Quân Y

9/88 KP13, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

9/88 KP13, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

GMHS  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

GÂY MÊ HỒI SỨC

27/06/2008
Công an 

Đồng Nai

230

000.00.12.H1

9-210412-

0010

Nguyễn Hoàng 

Tuấn

01/10/1

994
272400000

Bác sĩ 2018

Đại học Y 

Dược TP Hồ 

Chí Minh

08/2019 - 

02/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu

21B/6, phường 

Tam Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

21B/6, phường 

Tam Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

YHDP  Bác sĩ

KHÁM, PHÁT HIỆN VÀ 

XỬ TRÍ CÁC BỆNH 

THÔNG THƯỜNG; XỬ 

TRÍ BAN ĐẦU MỘT SỐ 

TRƯỜNG HỢP CẤP CỨU 

TẠI CỘNG ĐỒNG

11/06/2010
Công an 

Đồng Nai

231

000.00.12.H1

9-210412-

0015

Lê Hòa
31/03/1

993
272158245

Bác sĩ 2017
Đại học Y 

dược TP.HCM
2017-2020

Đại học Y 

dược 

TP.HCM

Tổ 12 Ấp 2, xã 

Xuân Hưng, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Tổ 12 Ấp 2, xã 

Xuân Hưng, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
17/07/2015

Công an 

Đồng Nai



232

000.00.12.H1

9-210412-

0033

Nguyễn Thị Thùy 

Trang

10/02/

1995
241571746

Bác sĩ 2019
Đại học Tây 

Nguyên
10/2019 - 4/2021

Bệnh viện 

Đa khoa 

Đồng Nai

xã Ea Kênh, 

huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk

xã Ea Kênh, 

huyện Krông 

Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
11/06/2012

Công an 

Đăk Lăk

233

000.00.12.H1

9-210409-

0014

Lê Đình Thanh
15/04/1

995
038095010627

Bác sĩ 2019
Đại học Y 

Thái Bình
3/2019 - 3/2021

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai

xã Đông Ninh, 

huyện Đông Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa

xã Đông Ninh, 

huyện Đông 

Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa

Nội nhi  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NỘI NHI

06/03/2019
Cục cảnh 

sát

234

000.00.12.H1

9-210409-

0015

Ngô Duy Vương
04/03/1

995
272374466 Bác sĩ y học 

cổ truyền
2019

Đại học Y 

Dược TP Hồ 

Chí Minh

09/2019 - 

03/2021

Bệnh viện 

ĐHYD 

Shing Mark

xã Lộ 25, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

xã Lộ 25, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

YHCT  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

15/04/2010
Công an 

Đồng Nai

235

000.00.12.H1

9-210409-

0016

Huỳnh Trung Hiếu
18/04/1

998
272553493 Y sĩ y học 

cổ truyền
2019

Trung cấp 

Bách khoa 

Đồng Nai

02/2020 - 

02/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Nhơn Trạch

xã Hiệp Phước, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

xã Hiệp Phước, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Y sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

25/09/2019
Công an 

Đồng Nai

236

000.00.12.H1

9-210409-

0005

Lê Công Anh
05/07/1

982
186137791 Y sĩ y học 

cổ truyền
2014

Đại học Quốc 

tế Hồng Bàng

04/2018 - 

04/2019

Bệnh viện Y 

Dược cổ 

truyền Đồng 

Nai

huyện Tân Kỳ, 

tỉnh Nghệ An

huyện Tân Kỳ, 

tỉnh Nghệ An
YHCT  Y sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

09/08/2016
Công an 

Nghệ An

237

000.00.12.H1

9-210409-

0007

Nguyễn Thị Thùy
06/08/

1989
241304423 Cao đẳng 

điều dưỡng
2012

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai

01/2020-03/2021
Bệnh viện 

Đa khoa 

Đồng Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

28/08/2008
Công an 

Đăk Lăk

238

000.00.12.H1

9-210408-

0010

Lê Thị Thanh 

Tuyền

20/04/

1988
272468131

Y sĩ 2017

Trường Trung 

Cấp Tổng Hợp 

Đông Nam Á

01/11/2019 - 

01/11/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành

Tổ 1, ấp 5, xã 

Long Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Tổ 1, ấp 5, xã 

Long Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

30/07/2011
Công an 

Đồng Nai

239

000.00.12.H1

9-210408-

0015

Tôn Thất Hòa
20/07/1

988
272641815

Bác sĩ 2019

Trường Đại 

học Y dược 

Cần Thơ

10/09/2019 - 

10/03/2021

Bệnh viện 

ĐKKV Định 

Quán

Ấp 1, xã Phú Tân, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp 1, xã Phú 

Tân, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Đa khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA
06/01/2014

Công an 

Đồng Nai

240

000.00.12.H1

9-210408-

0020

Trần Thị Thúy Hoa
03/05/

1996
272940827

Kỹ thuật 

viên vật lý 

trị liệu/phục 

hồi chức 

năng

2018

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Đồng Nai

15/06/2020 - đến 

nay

CTCP BV 

Quốc tế 

Chấn thương 

chỉnh hình 

Sài Gòn

Tổ 25, khu phố 2, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 25, khu phố 

2, phường 

Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG

23/01/2018
Công an 

Đồng Nai



241

000.00.12.H1

9-210407-

0001

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

31/05/

1998
272630091 Cao đẳng 

điều dưỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-09/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

1054 tổ 11, khu 8, 

thị trấn Tân Phú, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

1055 tổ 11, khu 

8, thị trấn Tân 

Phú, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

10/07/2013
Công an 

Đồng Nai

242

000.00.12.H1

9-210407-

0009

Võ Chí Trung
27/09/1

995
272423357

Bác sĩ 2019
Đại học  Quốc 

gia TP.HCM 
08/2019-03/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

Khu 2, phường 

Xuân Hoà, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Khu 2, phường 

Xuân Hoà, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
10/08/2019

Công an 

Đồng Nai

243

000.00.12.H1

9-210407-

0012

Hà Văn Trường
03/05/1

997
272555911

Cử nhân xét 

nghiệm y 

học

2020
Đại học Công 

nghệ Đồng Nai
06/2020-03/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc

xã Suối Cát, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

xã Suối Cát, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
02/07/2012

Công an 

Đồng Nai

244

000.00.12.H1

9-210406-

0002

Trần Thanh Tuấn
03/02/1

980
024988672

Bác sĩ 2018

Trường đại học 

Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch

30/05/2019 - 

30/11/2020

Bệnh viện 

Quân y 7A

31 xóm chỉ, 

phường 10, quận 

5, Thành phố Hồ 

Chí Minh

32 xóm chỉ, 

phường 10, 

quận 5, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

06/06/2009

245

000.00.12.H1

9-210406-

0004

Phạm Văn Hậu
01/01/1

995
241471848

Bác sĩ 2019

Trường Đại 

học Y dược 

Huế

01/10/2019 - 

4/2021

Bệnh viện 

Đa khoa 

Đồng Nai

32/4, khu phố 1, 

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

32/4, khu phố 

1, phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
21/06/2011

Công an 

Đăk Lăk

246

000.00.12.H1

9-210406-

0005

Lê Chí Tân
26/08/1

992
272136241 Cử nhân 

điều dưỡng
2019

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Đồng Nai

01/07/2020 - 

4/2021

Bệnh viện 

Đa khoa 

Đồng Nai

Ấp 2, xã Bình 

Lộc, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 2, xã Bình 

Lộc, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

06/10/2016
Công an 

Đồng Nai

247

000.00.12.H1

9-210406-

0015

Nguyễn Thị Trang
09/08/

1984
271570471 Cử nhân 

điều dưỡng
2019

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Đồng Nai

01/06/2020 - 

01/03/2021

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai

Tổ 8, ấp 1, xã 

Thạnh Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 8, ấp 1, xã 

Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

24/06/2014
Công an 

Đồng Nai

248

000.00.12.H1

9-210406-

0019

Đoàn Minh Toàn
28/01/1

995
272351392

Bác sĩ 2019

Trường Đại 

Quốc Gia Tp. 

HCM

01/102019 - 

4/2021

Bệnh viện 

Đa khoa 

Đồng Nai

Ấp Suối Trầu 3, 

xã Bình Sơn, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Suối Trầu 3, 

xã Bình Sơn, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

09/12/2019
Công an 

Đồng Nai



249

000.00.12.H1

9-210405-

0022

Lê Quang Huy
24/06/1

994
036094007564

Bác sĩ 2019

Trường Đại 

học Y dược 

Thái Bình

09/09/2019 - 

09/03/2021

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai

xã Xuân Hòa, 

huyện Xuân 

Trường, tỉnh Nam 

Định

xã Xuân Hòa, 

huyện Xuân 

Trường, tỉnh 

Nam Định

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

27/08/2019

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

250

000.00.12.H1

9-210405-

0023

Trần Thị Lệ
07/01/

1995
038195008105

Bác sĩ 2019

Trường Đại 

học Y dược 

Thái Bình

09/09/2019 - 

09/03/2021

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai

xã Thăng Thọ, 

huyện Nông 

Cống, tỉnh Thanh 

Hóa

xã Thăng Thọ, 

huyện Nông 

Cống, tỉnh 

Thanh Hóa

Nội nhi  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NỘI NHI

09/09/2019
Công an 

Thanh Hóa

251

000.00.12.H1

9-210402-

0014

Nhữ Thị Huệ
23/08/

1981
276036384 Điều dưỡng 

viên
2019

Trường Cao 

đẳng Nghề số 8

08/06/2020 - 

4/2021

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

04/04/2019
Công an 

Đồng Nai

252

000.00.12.H1

9-210402-

0015

Bùi Sỹ Sơn
23/02/1

995
184200445

Bác sĩ 2019

Trường Đại 

học Y dược 

Huế

05/08/2019 - 

15/03/2021

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

13/06/2012
Công an 

Hà Tĩnh

253

000.00.12.H1

9-210402-

0017

Trương Tấn Phát
20/07/1

997
264469901

Kỹ thuật 

viên vật lý 

trị liệu

2019

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Đồng Nai

15/06/2020 - 

3/2021

Cty CP BV 

QT CTCH 

Sài Gòn - 

Đồng Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

VLTL
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU 
20/03/2013

Công an 

Ninh 

Thuận

254

000.00.12.H1

9-210402-

0018

Phan Thị Cẩm Ngà
11/07/

1994
261317136

Kỹ thuật 

viên vật lý 

trị liệu

2015

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Đồng Nai

15/06/2020 - 

4/2021

CTCPBVTC

TCH Sài 

Gòn - Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

VLTL
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU 
29/04/2020

Công an 

Bình 

Thuận

255

000.00.12.H1

9-210402-

0002

Hà Minh Chí
25/01/1

995
163217587

Bác sĩ 2019

Trường Đại 

học Y dược 

Thái Bình

09/09/2019 -

b16/03/2021

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai

tỉnh Nam Định tỉnh Nam Định Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

08/04/2010
Công an 

Nam Định

256

000.00.12.H1

9-210402-

0007

Trần Xuân Cường
14/03/1

972
270999939 Trung cấp 

điều dưỡng
2010

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Đồng Nai

01/08/2020 - 

01/04/2021

Công ty 

TNHH 

PKĐK 

Nguyễn An 

Phúc

73a/4, khu phố 2, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

73a/4, khu phố 

2, phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động

chuyên môn theo quy định

tại Thông tư số

26/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày 07 tháng 10 năm 2015

quy định mã số, tiêu chuẩn

chức danh nghề nghiệp điều

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

19/06/2010
Công an 

Đồng Nai

257

000.00.12.H1

9-210409-

0009

Văn Thị Danh
10/11/

1982
271411538

Bác sĩ 2019
Đại học Y 

Dược Cần Thơ

09/2019 - 

03/2021

Bệnh viện 

Đa khoa 

Khu vực 

Định Quán

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Đa khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA
18/04/2011

Công an 

Đồng Nai



258

000.00.12.H1

9-210402-

0006

Lê Thị Hằng
01/05/

1991
272032406 Điều dưỡng 

viên
2012

Trường Cao 

đẳng kinh tế - 

kỹ thuật Miền 

Nam

10/2019-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Cẩm Mỹ 

xã Lâm San, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

xã Lâm San, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động

chuyên môn theo quy định

tại Thông tư số

26/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày 07 tháng 10 năm 2015

quy định mã số, tiêu chuẩn

chức danh nghề nghiệp điều

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

14/03/2016
Công an 

Đồng Nai

259

000.00.12.H1

9-210324-

0023

Lê Quang 

Trình

20/04/1

994
241309267

Bác sĩ 2018
Đại học Y 

dược Huế

01/03/2019 - 

01/03/2021

Bẹnh viện 

ĐKKV Long 

Khánh

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
09/11/2008

Công an 

Đăk Lăk

260

000.00.12.H1

9-210310-

0016

Phạm Thị 

Minh Thùy

01/08/

1986
271678398 Trung cấp 

điều dưỡng
2009

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Đồng Nai

04/07/2019 - 

04/04/2020

Bệnh viện 

Nhân dân 

Gia Định - 

Tp. HCM

200 Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

200 Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động

chuyên môn theo quy định

tại Thông tư số

26/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày 07 tháng 10 năm 2015

quy định mã số, tiêu chuẩn

chức danh nghề nghiệp điều

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

31/08/2017
Công an 

Đồng Nai

261

000.00.12.H1

9-210310-

0017

Đinh Anh 

Hoàng Diệp

28/06/

1987
271735422 Trung cấp 

điều dưỡng
2009

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Đồng Nai

04/072019 - 

04/04/2020

Bệnh viện 

Nhân dân 

Gia Định - 

Tp. HCM

200 Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

200 Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động

chuyên môn theo quy định

tại Thông tư số

26/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày 07 tháng 10 năm 2015

quy định mã số, tiêu chuẩn

chức danh nghề nghiệp điều

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

31/08/2017
Công an 

Đồng Nai

262

000.00.12.H1

9-210506-

0024
Đỗ Thị Mai

15/01/

1992
272231464 Cao đẳng 

điều dưỡng
2014

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
04/2020-03/2021

Phòng khám 

đa khoa 

Thiện Nhân

Ấp Lò Than, xã 

Bảo Bình, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Lò Than, xã 

Bảo Bình, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

04/10/2012
Công an 

Đồng Nai

263

000.00.12.H1

9-210506-

0025

Đặng Duy 

An

07/12/1

991
272111061

Cao đẳng 

vật lý trị 

liệu - phục 

hồi chức 

năng

2019
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
07/2020-05/2021

Phòng khám 

đa khoa 

Thiện Nhân

Ấp 3, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 3, xã Thạnh 

Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG

21/01/2021
Công an 

Đồng Nai

264

000.00.12.H1

9-210506-

0033
Hà Thị Vân

08/01/

1998
272620729

Cao đẳng 

xét nghiệm 

y học

2019
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
07/2020-04/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc

Ấp Việt Kiều, xã 

Suối Cát, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Việt Kiều, 

xã Suối Cát, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Xét nghiệm
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
19/07/2013

Công an 

Đồng Nai



265

000.00.12.H1

9-210506-

0036

Nhữ Thị 

Huyền Vy

22/03/

1998
272595364 Cao đẳng 

điều dưỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Bình Dương
05/2020-04/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

Ấp 4, xã Lộ 25, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 4, xã Lộ 25, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

16/04/2013
Công an 

Đồng Nai

266

000.00.12.H1

9-210506-

0037

Phạm Nhật 

Thành

21/08/1

995
231023204

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

08/2019-04/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

54A Lê Văn Vận, 

phường Xuân 

Thanh, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

54A Lê Văn 

Vận, phường 

Xuân Thanh, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

25/07/2018
Công an 

Gia Lai

267

000.00.12.H1

9-210506-

0038

Trần Quang 

Vinh

02/05/1

995
241527152

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

08/2019-04/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

54A Lê Văn Vận, 

phường Xuân 

Thanh, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

54A Lê Văn 

Vận, phường 

Xuân Thanh, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
23/07/2014

Công an 

Đăk Lăk

268

000.00.12.H1

9-210504-

0016

Nguyễn 

Thanh Tùng

11/10/1

965
270854980

Bác sĩ 2010

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch

10/2019-04/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Vĩnh Cửu

143/3b, khu phố 

Tam Hòa, phường 

Hiệp Hòa, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

143/3b, khu phố 

Tam Hòa, 

phường Hiệp 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đa khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA
25/12/2018

Công an 

Đồng Nai

269

000.00.12.H1

9-210429-

0002
Linh Thu Hà

09/04/

1991
250877837

Bác sĩ 2017
Đại học Tây 

Nguyên
10/2019-04/2021

Bệnh viện 

Nhi Đồng 

Nai

Khu 12, xã Long 

Đức, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Khu 12, xã 

Long Đức, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Nội nhi  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NỘI NHI

14/07/2012
Công an 

Lâm Đồng

270

000.00.12.H1

9-210429-

0005

Phạm Thị 

Luyến

27/02/

1983
271523788 Cao đẳng hộ 

sinh
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
05/2020-03/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Cẩm Mỹ

Khu 6, ấp Suối 

Râm, xã Long 

Giao, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Khu 6, ấp Suối 

Râm, xã Long 

Giao, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Hộ sinh 
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

11/01/2018
Công an 

Đồng Nai

271

000.00.12.H1

9-210429-

0011

Nguyễn Thị 

Thảo

16/07/

1994
187398155

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh

10/2019-04/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

66/61 Đồng Khởi, 

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

66/61 Đồng 

Khởi, phường 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
27/07/2011

Công an 

Nghệ An

272

000.00.12.H1

9-210428-

0002

Bùi Thị 

Thanh Kiều

30/10/

1991
272131477 Cao đẳng 

điều dưỡng
2012

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú

Khu 4, thị trấn 

Tân Phú, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Khu 4, thị trấn 

Tân Phú, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

13/04/2007
Công an 

Đồng Nai



273

000.00.12.H1

9-210428-

0010

Nguyễn 

Ngọc Thuỳ 

Linh

28/07/

1996
272549548 Cao đẳng 

điều dưỡng
2019

Đại học Công 

nghệ Đồng Nai
06/2020-04/2021

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Ấp Ruộng Hời, 

phường Bảo 

Vinh, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Ruộng Hời, 

phường Bảo 

Vinh, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

28/06/2012
Công an 

Đồng Nai

274

000.00.12.H1

9-210428-

0012

Nguyễn 

Như Thái

12/08/1

990
001090006033 Bác sĩ y học 

dự phòng
2017

Đại học Y Hà 

Nội
09/2019-04/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

xã Kim Nỗ, huyện 

Đông Anh, Thành 

phố Hà Nội

Khu phố 3, 

phường Tân 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

YHDP  Bác sĩ

KHÁM, PHÁT HIỆN VÀ 

XỬ TRÍ CÁC BỆNH 

THÔNG THƯỜNG; XỬ 

TRÍ BAN ĐẦU MỘT SỐ 

TRƯỜNG HỢP CẤP CỨU 

TẠI CỘNG ĐỒNG

06/04/2016
Cục Cảnh 

sát

275

000.00.12.H1

9-210428-

0017

Lộ Công 

Tuấn

20/05/1

994
272431016

Cao đẳng 

xét nghiệm 

y học

2020
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
07/2020-04/2021

Phòng khám 

đa khoa 

Thiện Nhân

Ấp 4, xã Gia 

Canh, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 4, xã Gia 

Canh, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
27/08/2010

Công an 

Đồng Nai

276

000.00.12.H1

9-210428-

0031

Phan Phụng 

Trí

17/03/1

994
250960299

Bác sĩ 2018

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh

10/2019-04/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

thành phố Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

thành phố Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
18/08/2010

Công an 

Lâm Đồng

277

000.00.12.H1

9-210427-

0001

Nguyễn 

Huy Cường

07/12/1

994
174965614

Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược - Đại học 

Thái Nguyên

08/2019-04/2021

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

1B, Khu liên kế, 

phường Hóa An, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

1B, Khu liên 

kế, phường Hóa 

An, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

01/11/2011
Công an 

Thanh Hóa

278

000.00.12.H1

9-210427-

0004

Phạm 

Hoàng 

Minh Đạt

20/05/1

993
020093000011

Bác sĩ 2017
Học viện Quân 

Y
07/2019-04/2021

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

85/38/3, khu phố 

9, phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

85/38/3, khu 

phố 9, phường 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NGOẠI

09/04/2015

Cục cảnh 

sát đăng 

ký quản lý 

cư trú và 

dự liệu 

quốc gia 

về dân cư

279

000.00.12.H1

9-210427-

0022

Hoàng Thị 

Thu Thủy

23/05/

1998
215438483 Cao đẳng 

điều dưỡng
2019

Cao đẳng Y 

dược Hồng Đức
07/2020-03/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

641/2, Quang 

Trung, phường 

11, quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

641/2, Quang 

Trung, phường 

11, quận Gò 

Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

10/01/2013
Công an 

Bình Định

280

000.00.12.H1

9-210427-

0026

Hoàng Phú 

Thọ

01/12/1

994
044094004171

Bác sĩ 2019
Đại học Y Hà 

Nội
10/2019-04/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

72, đương DX 42, 

phường Phú Mỹ, 

thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương

72, đương DX 

42, phường Phú 

Mỹ, thành phố 

Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
24/12/2020

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội



281

000.00.12.H1

9-210427-

0030

Nguyễn Thị 

Yến Linh

19/04/

1998
272559067 Cao đẳng 

điều dưỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
06/2020-04/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Ấp Phú Sơn, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Phú Sơn, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

06/07/2012
Công an 

Đồng Nai

282

000.00.12.H1

9-210426-

0001

Phan Châu 

Giàu

30/08/1

988
276133031

Y sĩ 2011
Trung cấp 

Quân Y 2
05/2019-06/2018

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

Khu phố Núi 

Tung, phường 

Suối Tre, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Khu phố Núi 

Tung, phường 

Suối Tre, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

15/01/2021
Công an 

Đồng Nai

283

000.00.12.H1

9-210423-

0007

Vũ Hoài 

Nam Trinh

05/08/

1995
272434328

Bác sĩ đa 

khoa
2019

Đại học Y 

dược Cần Thơ
09/2019-03/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

312, khu 12, xã 

Long Đức, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

312, khu 12, xã 

Long Đức, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Nội khoa Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
19/03/2011

Công an 

Đồng Nai

284

000.00.12.H1

9-210423-

0008

Phạm Thị 

Thanh Mai

24/07/

1997
241532797 Cao đẳng 

điều dưỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
06/2020-04/2021

Bệnh viện 

Quốc tế 

Đồng Nai

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

26/07/2018
Công an 

Đăk Lăk

285

000.00.12.H1

9-210422-

0002

Nguyễn Thị 

Mộng Thơm

12/01/

1979
271305354 Trung cấp 

điều dưỡng
2010




Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-07/2020




Trung tâm Y 

tế huyện 

Nhơn Trạch

Tổ 28, khu Cầu 

Xéo, thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 28, khu Cầu 

Xéo, thị trấn 

Long Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dưỡng 

 Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

31/12/2015
Công an 

Đồng Nai

286

000.00.12.H1

9-210422-

0008

Vy Thị 

Nguyệt 

Minh

19/07/

1984
271580205

Bác sĩ 2019




Đại học Y 

dược Cần Thơ
09/2019-03/2021




Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Định 

Quán

Khu 3, ấp 5, xã 

Phú Tân, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Khu 3, ấp 5, xã 

Phú Tân, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Đa khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA
20/01/2011

Công an 

Đồng Nai

287

000.00.12.H1

9-210422-

0009

Ngô Thị 

Kim Liên

05/10/

1985
271615311 Cao đẳng hộ 

sinh
2019




Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
05/2020-03/2021




Trung tâm Y 

tế huyện 

Cẩm Mỹ

Ấp Suối Sóc, xã 

Xuân Mỹ, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Suối Sóc, xã 

Xuân Mỹ, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Hộ sinh 
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

12/03/2015
Công an 

Đồng Nai



288

000.00.12.H1

9-210420-

0007

Lê Quang 

Hùng

30/10/1

997
272696499

Cử nhân xét 

nghiệm y 

học

2020




Đại học Công 

nghệ Đồng Nai
06/2020-03/2021




Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc

58, Tam Hiệp, xã 

Xuân Hiệp, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

58, Tam Hiệp, 

xã Xuân Hiệp, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Xét nghiệm
 Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
13/03/2015

Công an 

Đồng Nai

289

000.00.12.H1

9-210420-

0009

Nguyễn Thị 

Phương 

Oanh

20/12/

1995
272554709

Bác sĩ 2019




Đại học Y 

dược Cần Thơ
08/2019-02/2021




Bệnh viện 

Nhi Đồng 

Nai

tổ 10, ấp 2, xã 

Vĩnh Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

tổ 10, ấp 2, xã 

Vĩnh Tân, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Nội nhi  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NỘI NHI

30/08/2012
Công an 

Đồng Nai

290

000.00.12.H1

9-210420-

0017
Cao Nhật Hà

06/01/

1997
272592596

Cao đẳng 

vật lý trị 

liệu - phục 

hồi chức 

năng

2019




Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
02/2020-02/2021




Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành

ấp 2, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

ấp 2, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG

15/04/2017

291

000.00.12.H1

9-210420-

0025
Trần Thị Lài

02/09/

1995
187539813

Bác sĩ 2019




Đại học Y 

khoa Vinh
08/2019-02/2021




Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
25/02/2015

Công an 

Nghệ An

292

000.00.12.H1

9-210420-

0026

Trần Thị 

Kiểu Oanh

11/08/

1995
241599829

Bác sĩ 2019




Đại học Y 

dược - Đại học 

Huế

08/2019-02/2021




Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

khu phố 9, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

khu phố 9, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
24/08/2012

Công an 

Đăk Lăk

293

000.00.12.H1

9-210419-

0011

Nguyễn 

Minh Thành 

Hậu

30/04/1

995
272406536

Y sĩ 2019




Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
02/2020-04/2021




Bệnh viện 

Quốc tế 

Chấn thương 

chỉnh hình 

Sài Gòn 

Đồng Nai

Khu 1, thị trấn 

Gia Ray, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Khu 1, thị trấn 

Gia Ray, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

12/04/2018
Công an 

Đồng Nai

294

000.00.12.H1

9-210416-

0008

Nguyễn Thị 

Hồng

20/01/

1994
187136363

Bác sĩ 2019




Đại học Y 

khoa Vinh
09/2019-04/2021




Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

huyện Tân Kỳ, 

tỉnh Nghệ An

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
01/08/2016

Công an 

Nghệ An

295

000.00.12.H1

9-210416-

0011

Nguyễn Bá 

Dũng

25/07/1

995
187387994

Bác sĩ 2019




Đại học Y 

khoa Vinh

08/2019-02/2020 

03/2020-04/2021




Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất  

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh

phường Xuân 

Trung, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

phường Xuân 

Trung, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
06/08/2015

Công an 

Nghệ An

296

000.00.12.H1

9-210416-

0021

Phạm Thị 

Hiền

06/12/

1993
173714026

Bác sĩ 2018




Đại học Y 

dược - Đại học 

Thái Nguyên

10/2019-04/2021




Bệnh viện 

Nhi Đồng 

Nai

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội nhi  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NỘI NHI

31/12/2009
Công an 

Thanh Hóa



297

000.00.12.H1

9-210427-

0025

Nguyễn 

Khương 

Duy

01/04/1

994
272266270

Bác sĩ 2019
Đại học Võ 

Trường Toản
10/2019-04/2021

Bệnh viện 

nhân dân 115

576/4D, khu phố 

III, phường Tam 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

576/4D, khu 

phố III, phường 

Tam Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
22/08/2019

Công an 

Đồng Nai

298

000.00.12.H1

9-210416-

0023

Trần Thị 

Nhung

01/11/

1994
251007055 Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh
09/2019-04/2021




Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

xã Nam Ninh, 

huyện Cát Tiên, 

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố 3, 

phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA
01/09/2011

Công an 

Lâm Đồng

Tổng cộng : 298 trường hợp./.




